
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

HỆ CHÍNH QUI NĂM 2016 

CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TỪ THỪA THIÊN HUẾ Ở VÀO 

(Cập nhật đến 10h00 ngày 16/5/2016)
Một số lưu ý khi tìm hiểu Thông tin tuyển sinh cụ thể của từng trường: 

- Các trường đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập

- Trong tổ hợp môn xét tuyển, các môn được viết chữ hoa, in đậm là những môn thi chính được ưu tiên xét tuyển.  

- Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu theo từng ngành/ chuyên ngành, đề án tuyển sinh riêng, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài,.. thí sinh tham khảo thêm tại website của từng trường.
104. TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN II 
(MÃ TRƯỜNG: AD2)

Địa chỉ: Xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.511642

Thông tin tuyển sinh: 

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân không trúng tuyển.

- Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	100

	Trinh sát An ninh
	C860102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	


105. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG(*) 
(MÃ TRƯỜNG: CKB)

Địa chỉ: Số 125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

Điện thoại: 0511.3640666 - 0511.3621511. 
Website: www.bachkhoadanang.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển: Theo 02 phương thức:

+ Xét tuyển 350 chỉ tiêu dựa trên kết quả 03 môn trong tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu từng môn theo qui định của Bộ GD&ĐT.
+ Xét tuyển 400 chỉ tiêu dựa trên kết quả cả năm học lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp môn thí sinh chọn. Tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn thí sinh chọn để xét tuyển phải ≥16,5 điểm.

- Học phí:

+ Khối ngành Kinh tế: 600.000 đồng/tháng.
+ Khối ngành Kỹ thuật và công nghệ: 640.000 đồng/tháng.
+ Khối ngành giáo dục sức khỏe: 900.000 đồng/tháng.

- Điểm xét trúng tuyển chung cho toàn trường

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	600

	Quản trị kinh doanh 
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	

	Kế toán 
	C340301
	
	

	Marketing 
	C340115
	
	

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	
	

	Quản lý xây dựng
	C580302
	
	

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học, Ngữ văn

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	


106. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT(*) (MÃ TRƯỜNG: CBV)
Địa chỉ: 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
Điện thoại: (08) 62. 574 595, (08) 62. 574 597; Fax: (08) 39. 841 329

Website: www.bachviet.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh:

+ Dành 1.320 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
+ Dành 880 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông.
. Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

. Xếp loại hạnh kiểm năm học lớp 12 từ Khá trở lên.
. Tổng điểm TB các môn thuộc khối xét trong 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 33 điểm trở lên

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu xét tuyển của từng ngành đối với từng phương thức xét tuyển tham khảo tại Website của Nhà trường.

- Các thông tin khác:

+ Ký túc xá: Trường có 500 chỗ ở ký túc xá.

+ Học phí: 300.000đ/1 tín chỉ đại cương, 400.000 đ/1 tín chỉ cơ sở ngành/chuyên ngành.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	2200

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	200

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	100

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	
	100

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	100

	Thiết kế nội thất
	C210405
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	100

	Thiết kế đồ họa
	C210403
	
	100

	Thiết kế thời trang
	C210404
	
	100

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
	150

	Thư ký văn phòng
	C340407
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
	100

	Dược
	C900107
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Sinh học
	200

	Điều dưỡng
	C720501
	
	200

	Kế toán 
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Vật lí
	100

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Hóa học
	100

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	200

	Quản trị khách sạn
	C340107
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học
	150

	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	C340109
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Sinh học
	100

	Quan hệ công chúng
	C360708
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
	100


107. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
(MÃ TRƯỜNG: CBC)
Địa chỉ: Số 15, Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại Phòng Đào tạo: (08) 5 4135 008. Fax: (08) 5 4135 012.

Website: www.ctim.edu.vn.       

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức đào tạo: Theo học chế tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

- Ký túc xá: 800 chỗ.

- Hotline tuyển sinh: 0964 466 979, 0973 188 829, 0962 538 838; Trung tâm tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực: 08.54135026; Y!M: tuvanctim; www.facebook/ctimedu.

- Email: tuyensinh@ctim.edu.vn.
- Website: www.ctim.edu.vn. 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển:

+ Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: chiếm 50% tổng chỉ tiêu: 800 chỉ tiêu (theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: chiếm 50% tổng chỉ tiêu: 800 chỉ tiêu. (theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường CTIM).
- Học phí: Tham khảo tại www.ctim.edu.vn.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	1600 

	Quản trị kinh doanh 
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	 

	Kế toán 
	C340301
	
	 

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	 

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Địa lí
	 

	Tiếng Trung Quốc
	C220204
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Địa lí
	 

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật hoá học
	C510401
	Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Hoá học, Địa lí
	 

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	 

	Quản lý công nghiệp
	C510601
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Toán, Vật lí
	 

	Công nghệ thông tin 
	C480201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Toán, Vật lí, Địa lí
	


108.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE (MÃ TRƯỜNG: C56)

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. 

Điện thoại: (075). 3822325, 3822304.  Fax: (075). 3820103.

Website: www.cdbt.edu.vn 

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: phạm vi tuyển sinh toàn quốc. Riêng ngành Giáo dục Mầm non tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

-  Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng:

+ Xét tuyển 50% chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non chỉ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hai môn Văn, Toán và thi Năng khiếu (thí sinh đăng ký thi năng khiếu xét tuyển đợt 1 từ 02/5/2016 đến 08/7/2016, thi năng khiếu vào ngày 12/7/2016, đăng ký thi năng khiếu các đợt xét tuyển NV bổ sung sẽ có thông báo cụ thể trên Website của trường).

+ Xét tuyển 50% chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập ở THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của các môn xét tuyển (Điểm tổng kết lớp 10,11,12). 

- Lịch nhận hồ sơ và thời gian xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: 

Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ 27/6/2016 - 22/7/2016. Xét tuyển: ngày 26/7/2016

Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 25/7/2016 - 12/8/2016. Xét tuyển: ngày 16/8/2016

Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ 15/8/2016 - 01/9/2016. Xét tuyển: ngày 06/9/2016

Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ 05/9/2016-23/9/2016. Xét tuyển: ngày 27/9/2016

Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ 26/9/2016-14/10/2016. Xét tuyển: ngày 18/10/2016

- Ký túc xá: 400 chỗ (dành cho Học sinh - Sinh viên ở xa)
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo Cao đẳng: 
	
	
	600

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Ngữ văn, Toán, Năng khiếu
	150

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	60

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	40

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	40

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	C510103
	
	30

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	30

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	70

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	30

	Quản trị văn phòng
	C340406
	
	30

	Công nghệ chế biến thủy sản
	C540105
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học
	30

	Nuôi trồng thủy sản
	C620301
	Toán, Hóa học, Sinh học

Toán , Sinh học, Ngữ văn
	30

	Việt Nam học (Văn hóa du lịch)
	C220113
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Lịch sử
	30

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	30


109. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH (MÃ TRƯỜNG: C37)
Địa chỉ: Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: (056)3648.004, (056)3848.004

Website: www.cdbd.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Bình Định.

* Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển theo 2 phương thức:

+ Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (do trường Đại học chủ trì).

+ Dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông:

·  Đã tốt nghiệp THPT;

·  Điểm trung bình các môn lớp 10,11,12 tương ứng tổ hợp các môn xét tuyển theo từng ngành.

Trường tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non.

- Thời gian xét tuyển: Thực hiện theo lịch của Bộ GD&ĐT.
* Học phí: Thực hiện theo đúng quy định Nhà nước.
* Số chỗ KTX: Trường có 3000 chỗ ở KTX cho sinh viên.

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải tại website: www.cdbd.edu.vn
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	1300

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
	150

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	150

	Sư phạm Toán học (SP Toán – Tin)
	C140209
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	50

	Việt Nam học (Văn hóa – Hướng dẫn du lịch)
	C220113
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	100

	Tiếng Anh
	C220201
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	200

	Khoa học thư viện
	C320202
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	100

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	150

	Kế toán
	C340301
	
	150

	Thư ký văn phòng
	C340407
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	50

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	150

	Nuôi trồng thuỷ sản
	C620301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
	50


110. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ (MÃ TRƯỜNG: C55)
Địa chỉ: Số 413 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ.
Điện thoại 07103 740182. Website: cdct.edu.vn. 
Email: bants.c55@moet.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
Phương thức tuyển sinh.
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông.
+ Tốt nghiệp THPT/THBT.
+  Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên.
+ Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 5,5 trở lên.
* Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP. Cần Thơ  từ 3 năm trở lên. Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, dị hình, dị tật;

- Các ngành năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất) Trường tổ chức thi Năng khiếu. Ngày thi theo qui định của BGD&ĐT;

Cách tuyển như sau:

+ Ngành GDTC thí sinh thi đạt 2 môn Sinh, Toán theo quy định còn phải thi năng khiếu TDTT đạt điểm mới tuyển;

+ Ngành GDMN thí sinh thi môn Văn, Toán còn phải thi thêm năng khiếu Mầm non đạt mới tuyển;

- Các ngành sư phạm sinh viên không đóng học phí;

- Vùng tuyển sinh: Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Số chỗ KTX: 2.000 chỗ.
Thông tin tuyển sinh: 

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	2900

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
	30

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	30

	Giáo dục thể chất
	C140206
	Toán, Sinh, Năng khiếu
	30

	Sư phạm Toán học
	C140209
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	30

	Sư phạm Sinh học
	C140213
	Toán, Hoá học, Sinh học
	30

	Sư phạm Ngữ văn
	C140217
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	30

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	30

	Sư phạm Vật lí
	C140211
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	30

	Sư phạm Lịch sử
	C140218
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	30

	Sư phạm Địa lí
	C140219
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	30

	Việt Nam học
	C220113
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	300

	Tiếng Anh 
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	200

	Khoa học thư viện
	C320202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	250

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	100

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	200

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150

	Dịch vụ pháp lí
	C380201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	250

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	100

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	
	200

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học
	200

	Công nghệ may
	C540204
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Quản lí tài nguyên và môi trường
	C850101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học
	400

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100

	Hệ thống thông tin
	C480104
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	50


111.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II 
(MÃ TRƯỜNG: CD2)
Địa chỉ: Số 247, đường Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.37221149.
Thông tin tuyển sinh: 
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển.

- Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	200

	Trinh sát cảnh sát
	C860102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	200

	Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
	C860109
	
	


112. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
(MÃ TRƯỜNG: CEN)
Địa chỉ: KV. Bình Khánh, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103 862 067, 07103 661 804

Website: www.cea.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS: Xét tuyển

Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 20% tổng chỉ tiêu; xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: 80% tổng chỉ tiêu.

- Lịch tuyển sinh:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (hoặc bổ túc THPT): Nhận phiếu đăng ký xét tuyển từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 30/6/2016; 

- Nhận hồ sơ và xét tuyển: 

+ Đợt 1: từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/7/2016;

+ Đợt 2: từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 22/8/2016; 

+ Đợt 3: từ ngày 24/8/2016 đến hết ngày 20/9/2016.

- Các thông tin khác:

+ Chỗ ở trong kí túc xá: 800 HSSV.

+ Học phí: Từ 250.000đ – 300.000đ/tháng.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	500

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	70

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	100

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	50

	Chăn nuôi (Chăn nuôi và dịch vụ thú y)
	C620105
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	60

	Công nghệ chế biến thủy sản
	C540105
	
	50

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	
	60

	Khoa học cây trồng
	C620110
	
	70

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40


113. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN (MÃ TRƯỜNG: C47)
Địa chỉ: Số 205 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Điện thoại: 062.3828150. Website: www.btu.edu.vn
Email: phongdaotao@tcdcd.binhthuan.gov.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước, riêng các ngành sư phạm tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu tại vùng tuyển trước ngày 01/01/2016.

- Phương thức tuyển sinh: 2 phương thức (theo Đề án tuyển sinh riêng đã gởi Bộ GD&ĐT và đang chờ kết quả xét duyệt).
+ PT1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với 50% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành.

+ PT2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm học ở bậc THPT với  50% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành, cụ thể:

* Thí sinh tốt nghiệp THPT có hạnh kiểm khá trở lên.

* Điểm xét tuyển:

ĐXT=TBM1+TBM2+TBM3+KV+ĐT

TBM: là điểm trung bình 3 năm học của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển; TBM > 5.5

+ Trong trường hợp có một phương thức không tuyển hết chỉ tiêu, nhà trường chuyển chỉ tiêu cho phương thức còn lại.

- Các thông tin khác: 

+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh thi năng khiếu (Hát, kể chuyện, đọc diễn cảm) tại Trường CĐCĐ Bình Thuận hoặc tại các trường ĐH, CĐ khác.

+ Học phí: 1.150.000 – 1.225.000 đ/hk.
* Miễn học phí đối với các ngành sư phạm.
+ Ký túc xá: 500 chỗ

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 800

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
	111

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	75

	Việt Nam học
	C220113
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	174

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	130

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	70

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	50

	Công nghệ sau thu hoạch
	C540104
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Khoa học cây trồng
	C620110
	
	50


114. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU 
(MÃ TRƯỜNG: D61)
Địa chỉ: Số 126 đường 3/2, phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Website: www.cmcc.edu.vn.
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: 

Xét tuyển theo 2 phương thức (PT):

+ Phương thức 1 (chỉ tiêu từ 40% đến 60%): Trường dựa vào kết quả học tập 3 năm học THPT hoặc tương đương.

+ Phương thức 2: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do các Trường đại học chủ trì.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	300

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	PT1: 60

PT2: 40

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	PT1: 24

 PT2: 16

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
	PT1: 48

PT2: 32

	Nuôi trồng thuỷ sản
	C620301
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	PT1: 24

PT2: 16

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	PT1: 24

PT2: 16


115. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP 
(MÃ TRƯỜNG: D50)
Địa chỉ: Số 259, Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.  
Điện thoại: (067)3 851 274. Website: www.dtcc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Phương thức TS: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với 50 % chỉ tiêu của mỗi ngành;

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT với 50 % chỉ tiêu của mỗi ngành;

- Trường tổ chức xét tuyển Các Đợt theo quy định của Bộ GD&ĐT.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	900

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	50

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	50

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	
	150

	Nuôi trồng thủy sản
	C620301
	
	100

	Dịch vụ thú y
	C640201
	
	100

	Bảo vệ thực vật
	C620112
	
	150

	Khoa học cây trồng
	C620110
	
	100

	Chăn nuôi
	C620105
	
	100


116. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG 
(MÃ TRƯỜNG: D64)
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Website: www.hgcc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: Nhà trường tuyển sinh theo hai phương thức.

+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Phương thức 2: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn.

Trường sử dụng 50% chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và 50% chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả học bạ lớp 12.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	400

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	30

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	30

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	30

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	40

	Dịch vụ thú y
	C640201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
	50

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Toán, Vật lí, Năng khiếu

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu

Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu
	60

	Quản trị kinh doanh
	C340101 
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	30

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	30

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	100


117. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG 
(MÃ TRƯỜNG: D54)
Địa chỉ: Số 217 Chu Văn An, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Điện thoại: 077.3811840 – 077.3810212; Website: www.kgcc.edu.vn
Email: bants.d54@moet.edu.vn 
Thông tin tuyển sinh: 
1. Vùng tuyển sinh:  Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh: 

2.1. Phương thức 1 (40% chỉ tiêu): Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.

2.2. Phương thức 2 (60% chỉ tiêu): Trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT hoặc tương đương (theo Đề án tự chủ tuyển sinh của Trường).

3. Các thông tin khác:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường: có tổng điểm 03 môn đạt từ ngưỡng tối thiểu trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Học phí: thu theo quy định của Nhà nước đối với các trường công lập.

- Số chỗ trong Ký túc xá: 550.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	380

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40

	Nuôi trồng thủy sản
	C620301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán học, Vật lí, Sinh học
	30

	Chăn nuôi
	C620105
	
	30

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	30

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	
	30

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	30

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Hoá học
	50

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	50

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	50

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
	40


118. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 
(MÃ TRƯỜNG: CST)
Địa chỉ: Số 400 Lê Hồng Phong, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 

Điện thoại: (079)3821.730; Website: www.stcc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu ở Sóc Trăng và các tỉnh Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long 

- Phương thức TS:

+ Xét tuyển 240 chỉ tiêu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

+ Xét tuyển 160 chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ)
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	400

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	50

	Quản trị văn phòng
	C340406
	
	50

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	50

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Công tác xã hội
	C760101
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100


119. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG 
(MÃ TRƯỜNG: D57)
Địa chỉ: Số 112A Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 0703.823.492. Website: www.vlcc.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh:  Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh:

1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia.

2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) theo Đề án tự chủ tuyển sinh của Trường.

- Số lượng chỗ ở KTX: 500.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	600 

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
	60

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	40

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40

	Kế toán
	C340301
	
	40

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	40

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	40

	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	C510405
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Sinh học
	40

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	80

	Nuôi trồng thủy sản
	C620301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán học, Vật lí, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40

	Dịch vụ thú y
	C640201
	
	80

	Quản lý đất đai 
	C850103
	
	60


120. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á(*) (MÃ TRƯỜNG: CDQ)

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn – Quảng Nam. Website: www.dac.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

- Phương thức TS: 

+ Dành 120 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 của Bộ GD&ĐT.

+ Dành 380 chỉ tiêu xét điểm học bạ năm học lớp 12 theo đề án tuyển sinh riêng. Điều kiện xét tuyển: Điểm TBCM năm lớp 12 ≥ 5,5, Điểm một trong các môn xét ≥ 5,5.

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu theo từng phương thức đối với từng ngành tham khảo tại website của trường.

- Các thông tin khác: Học phí theo tháng: 1.500.000 VNĐ.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	500

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	150

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Vật lí, Hoá học
	50

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	C510103
	Toán, Vật lí, Hoá học
	50

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hoá học
	50

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hoá học
	50

	Marketing
	C340115
	Toán, Vật lí, Hoá học
	50

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	50

	Việt Nam học
	C220113
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	50


121. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG
 (MÃ TRƯỜNG: CEM)

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam. Điện thoại: (0510)3863.366

Website: www.ckt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia (30%) và xét tuyển học bạ (70%). 

- Các thông tin khác:

+ Ký túc xá đảm bảo đủ cho 800 sinh viên.
+ Học phí cao nhất tại trường: 380.000 đồng/ tháng.
+ Nhà trường giảm 50% học phí cho tất cả các ngành đối với sinh viên năm thứ nhất.  

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	450

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
	150

	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 
	C510405
	
	100

	Kế toán 
	C340301
	
	100

	Quản lý đất đai  
	C850103
	
	100


122. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
(MÃ TRƯỜNG: CHV)
Địa chỉ: Số 136 đường Trần Đại Nghĩa, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng. 

Điện thoại: (0511)3962.888. Website: www.viethanit.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: 

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

+ Xét tuyển học bạ THPT.
- Các thông tin khác:

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Đảm bảo tiêu chí chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Xét tuyển học bạ THPT: Điểm trung bình từng môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển của ba năm học 10, 11, 12 đạt từ 5.5 trở lên 

+ Học phí: 1.950.000đ/học kỳ

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1.100

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	
	120

	Khoa học máy tính
	C480101
	
	120

	Thiết kế đồ họa
	C210403
	
	60

	Truyền thông đa phương tiện
	C320104
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	120

	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
	C510101
	
	60

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	
	120

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	230

	Marketing
	C340115
	
	120


123. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM(*)
(MÃ TRƯỜNG: CDC)
Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM. 
Điện thoại: (083)8605.004, Fax: (083)9733537. Website : www.itc.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);
- Tiêu chí phụ: (để xét tuyển khi cần)
+ Thí sinh đăng ký được tùy chọn các tổ hợp môn và xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia năm 2016 (cụm thi đại học) hoặc bằng điểm trung bình năm học lớp 12 (điểm học bạ). 

+ Có cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh hiện hành;
- Học phí dự kiến: từ 6 - 7 triệu đồng/ học kỳ (đã bao gồm học phí giáo dục quốc phòng và tiếng Anh).
- Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại website: www.itc.edu.vn; Điện thoại: (08)38605004; 12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1400

	Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ
	 
	Toán, Vật lí, Hóa học

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Vật lí

 Toán, Tiếng Anh, Vật lí
	 1000

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	
	

	Hệ thống thông tin
	C480104
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C510303
	
	

	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	C510304
	
	

	Nhóm ngành Kinh tế
	 
	Toán, Vật lí, Hóa học

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Vật lí

 Toán, Tiếng Anh, Vật lí
	400 

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	

	Kế toán
	C340301
	
	

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	


124.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 
(MÃ TRƯỜNG: CCO)
Địa chỉ: Số 53, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.tdc.edu.vn. Điện thoại Phòng Hành chính: 08.38966825
Thông tin tuyển sinh: 
1. Phạm vi tuyển sinh: toàn quốc.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm, theo học chế tín chỉ.
3. Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Học phí dự kiến: 3.000.000 đồng/học kỳ.
5. Số chỗ ở KTX: 400 chỗ với mức phí 100.000 đồng/tháng.

6. Phương thức xét tuyển:
6.1. Phương thức 1: XÉT TUYỂN căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Chỉ tiêu: tối thiểu 70% chỉ tiêu tổng chỉ tiêu.

- Hồ sơ, cách thức đăng ký và lịch tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.
6.2. Phương thức 2: XÉT TUYỂN căn cứ kết quả học tập trong học bạ THPT.
a. Chỉ tiêu: tối đa 30% tổng chỉ tiêu.

b. Điều kiện xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT (Lưu ý: các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2016 vẫn có thể đăng ký xét tuyển theo phương thức này. Tuy nhiên, khi trúng tuyển thí sinh phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời mới được đăng ký nhập học).
· Có tổng điểm trung bình ba môn xét tuyển chưa nhân hệ số trong học bạ năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.


- Riêng ngành Tiếng Anh, thí sinh có một trong các chứng chỉ TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 133, TOEFL IBT 45, IELTS 4.5 trở lên, còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm xét tuyển sẽ được miễn xét tuyển môn Tiếng Anh.


c. Cách thức đăng ký xét tuyển:

· Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website http://tuyensinh.tdc.edu.vn

d. Lịch tuyển sinh:
· Đợt 1:

· Đăng ký xét tuyển: từ 04/04 đến 31/05/2016
· Công bố kết quả xét tuyển: ngày 03/06/2016
· Các đợt bổ sung: từ 01/06 đến 15/11/2016 (nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh).
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	2600

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn, TIẾNG ANH, Lịch sử

(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)
	300

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	350

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	375

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	375

	Công nghệ kỹ thuật ôtô
	C510205
	
	350

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	350

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	
	50

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	
	50

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	300

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C510303
	
	50


125. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC
(MÃ TRƯỜNG: CBL)
Địa chỉ: Số 454 Trần Phú, Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Điện thoại: (063)3863326. Website: www.blc.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: 

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

+ Học phí theo quy định của nhà nước.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	 
	450

	Kế toán
	C340301
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
	 

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
	 

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	 

	Khoa học cây trồng
	C620110
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hoá học, Sinh học
	 

	Quản lý đất đai
	C850103
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hoá học, Sinh học

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
	 

	Chăn nuôi
	C620105
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hoá học, Sinh học
	 

	Công nghệ thông tin
	C480201
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
	 


126. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
(MÃ TRƯỜNG: CDS)
Địa chỉ: Số 01, Đường 6A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (061)3994.012/3994.013. Website: www.sonadezi.edu.vn 
Thông tin tuyển sinh: 
-  Phương thức tuyển sinh: 

+  Phương thức 1: Dành 500 chỉ tiêu (50%) xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét theo học bạ). Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: Tốt nghiệp THPT.
+  Phương thức 2: Dành 500 chỉ tiêu (50%) xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: Tốt nghiệp THPT.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Điểm trúng tuyển xét theo ngành và theo tổ hợp môn thi.

- Trường có ký túc xá cho sinh viên với mức phí 200.000/tháng (thu 11 tháng/năm).

- Học phí: 

+ Đối với ngành Công nghệ May và Công nghệ Giày là 6.000.000 đồng/học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 5.000.000 đồng/học kỳ.

- Sinh viên học tại trường được hưởng các chế độ, chính sách của trường công lập như học bổng, miễn giảm học phí, vay vốn để học tập với lãi suất ưu đãi….

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm tại hơn 50 Công ty thuộc hệ thống của Tổng Công ty phát triển KCN, Tập đoàn Kinh tế Thành Thành Công và hơn 1.500 Doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc các KCN mà hệ thống đang quản lý.

Để biết thêm chi tiết tham khảo website: www.sonadezi.edu.vn
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 1000

	Công nghệ may
	C540204
	TOÁN, Vật lí, Hóa học 

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh
	80

	Công nghệ da giày
	C540206
	
	80

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	TOÁN, Vật lí, Hóa học 

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
	180

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	100

	Kế toán
	C340301
	
	180

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Toán, Hóa học, TIẾNG ANH
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
	120

	Tiếng Trung Quốc
	C220204
	Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Toán, Hóa học, TIẾNG ANH
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG
	60

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	TOÁN, Vật lí, Hóa học 

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh
	100

	Công nghệ thông tin
	C480201
	TOÁN, Vật lí, Hóa học 

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100


127.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU 
(MÃ TRƯỜNG: CSC)
Địa chỉ: Số 1428 Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài, Bình Phước. 

Điện thoại: (0651)3880.689. Website: www.ric.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

* Phương thức tuyển sinh cao đẳng chính quy: 

* Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (hoặc TCCN, TCN) đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương để xét tuyển 80% chỉ tiêu tuyển sinh cho tất cả các ngành. Dành 20% chỉ tiêu để xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

* Chỗ ở Ký túc xá sinh viên: 500.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	350

	Khoa học cây trồng
	C620110
	Điểm trung bình cả năm các môn học của lớp 10, lớp 11, lớp 12. Hoặc điểm Trung bình cộng toàn khóa đối với những thí sinh đã tốt nghiệp TCCN (hoặc tương đương) trở lên
	50

	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	C510401
	
	50

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	50

	Kế toán
	C340301
	
	50

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	
	50

	Công nghệ kỹ thuật cao su
	C510409 
	
	50

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	50


128.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ (MÃ TRƯỜNG: CCH)
Địa chỉ: Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ - Huế. Điện thoại: (054) 3837077; 3837677

Website: www.hueic.edu.vn. Email: tuyensinh@hueic.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
+ Các hình thức xét tuyển:
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (50% chỉ tiêu);

- Xét tuyển theo điểm tổng kết các môn học lớp 12 (50% chỉ tiêu).

- Điểm xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn xét tuyển. 

- Mỗi hồ sơ thí sinh được đăng ký xét tuyển vào 4 ngành. Nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự từ ngành 1 đến ngành 4 đảm bảo nguyên tắc ưu tiên trúng tuyển vào ngành đứng trước cho thí sinh.

- Đối với các ngành có nhiều chuyên ngành, sinh viên sẽ đăng ký chuyên ngành khi vào học (Thông tin về các chuyên ngành thí sinh xem trên website).

+Đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh đăng ký trực tuyến trên website của trường. Truy cập vào trang đăng ký và làm theo hướng dẫn.

- Các trường hợp vướng mắc, liên hệ cán bộ tư vấn qua các hình thức:

* Điện thoại: 054.3837073, 3837677. Hotline: 0905899258. Facebook: tuyển sinh hueic.
+ Các thông tin khác:

- Trường công lập, sinh viên của Trường được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

-Nhà trường có ký túc xá cho các sinh viên ở xa, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, mạng wifi, căn tin phục vụ ăn, ở, học tập cho sinh viên. Số chỗ trong KTX dành cho sinh viên năm 1: 450 chỗ.

- Để biết thêm thông tin tuyển sinh chi tiết của Trường và đăng ký xét tuyển trực tuyến đề nghị thí sinh truy cậpwebsite: tuyensinh.hueic.edu.vn 
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	1.800

	Việt Nam học
	C220113
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	

	Kế toán
	C340301
	
	

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	
	

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	C510103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	
	

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	C510206
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C510303
	
	

	Công nghệ kỹ thuật Hóa học
	C510401
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
	

	Công nghệ vật liệu
	C510402
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học
	

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
	

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	
	


129. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ 
(MÃ TRƯỜNG: CCP)
Địa chỉ: Phường 8, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3838241; 057.3822693

Website: www.tic.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (cụm thi do trường Đại học chủ trì).

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông;

+ Tốt nghiệp THPT/THBT và tương đương;

+  Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên;

+ Điểm trung bình 2 học kỳ năm lớp 12 của tổ hợp môn dự xét tuyển theo khối thi từ 5,5 trở lên.

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1300 

	Thiết kế đồ họa
	C210403
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	50

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	40

	Kế toán 
	C340301
	
	100

	Công nghệ sinh học 
	C420201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học 
	40

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	40

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	180

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	
	40

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt 
	C510206
	
	40

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	180

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	
	50

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C510303
	
	40

	Công nghệ kỹ thuật hóa học 
	C510401
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học 
	120

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	50

	Công nghệ kỹ thuật địa chất
	C515901
	
	40

	Công nghệ kỹ thuật trắc địa
	C515902
	
	40

	Công nghệ thực phẩm 
	C540102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học 
	80

	Quản lý đất đai
	C850103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Công nghệ chế tạo máy
	C510202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	40


130. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (MÃ TRƯỜNG: CES)
Địa chỉ: Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 37312370. Website: www.hitu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

* Phương thức tuyển sinh:

1) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (75% chỉ tiêu của mỗi ngành).
(xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
- Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển theo khối thi.

2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ bậc THPT (25% chỉ tiêu của mỗi ngành).
- Đã tốt nghiệp THPT.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn theo khối xét tuyển.

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm của lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Xét điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp.

Thời gian xét tuyển: 
- Lịch xét tuyển đợt 1:
+ Nhận đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/8/2016 đến 12/8/2016.

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: 14/8/2016.

- Lịch xét tuyển đợt 2:
+ Nhận đăng ký xét tuyển: từ ngày 15/8/2016 đến 25/8/2016.

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: 29/8/2016.

- Lịch xét tuyển đợt 3: 
Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ cho phương thức tuyển sinh riêng thì các đợt tuyển bổ sung tiếp theo sẽ thực hiện sau ít nhất 15 ngày kể từ khi bắt đầu đợt trước đó; kết thúc tuyển sinh theo thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Học sinh có thể đăng ký xét tuyển trên Website của Trường: www.hitu.edu.vn, tại mục Tuyển sinh)
* Các thông tin khác:

- Số chỗ trong ký túc xá: 2000 chỗ; tiếp nhận khóa 2016: 1000 chỗ.

- Học phí theo quy định của Nhà nước.

- Email: daotao@hitu.edu.vn
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	4300

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	400

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	200

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	450

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
	200

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	250

	Công nghệ chế tạo máy
	C510202
	
	150

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	
	100

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	350

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C510303
	
	100

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	C510206
	
	100

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100

	Công nghệ da giày
	C540206
	
	200

	Công nghệ giấy và bột giấy
	C540302
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học
	50

	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	C510401
	
	250

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	
	300

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	250

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	
	100

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	300

	Công nghệ sợi, dệt
	C540202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học
	50

	Công nghệ may
	C540204
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	400


131.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG (CĐ VIỆT TIẾN)(*)
(MÃ TRƯỜNG: CCZ)
Địa chỉ: Số 65 Nguyễn Lộ Trạch, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng 

Điện thoại: (0511) 3644997 - 3644999. Hotline: 0127.8554.999

Website: daivietdanang.edu.vn; Email: tuyensinh@daivietdanang.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT

1) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức. (xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì).
- Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

- Trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển.

2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. Có 2 hình thức xét tuyển:
a) Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ ở bậc THPT:
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt 5.0 trở lên.
- Tiêu chí 3: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).
- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt loại khá trở lên.
b) Hình thức 2:Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở bậc THPT:
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn cả năm lớp 12 đạt 5.5 trở lên.
- Tiêu chí 3: Điểm trung bình của tổ hợp 3 môn xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 5.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).
- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
- Trường dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển.

Lưu ý: 
- Sinh viên được phép học 2 ngành song song; được vay vốn ưu đãi học tập lên đến 10.000.000đ/năm; Có Ký túc xá cho sinh viên ở xa; được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự; được học các lớp Kỹ năng sống miễn phí; được tư vấn, giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp...

- Học phí: 

+ Nhóm ngành Kinh tế: 205.000đ/tín chỉ;

+ Nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ: 240.000đ/tín chỉ;

- Có chế độ miễn giảm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

- Cấp học bổng cho sinh viên học giỏi.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	1000

	Kế toán
	C340301
	TOÁN, Vật lí,  Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh.
	250

	Quản trị Kinh doanh
	C340101
	
	250

	Tin học ứng dụng
	C480201
	TOÁN, Vật lí,  Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Sinh học, Hóa học

TOÁN, Sinh học, Vật lí
	250

	Quản trị khách sạn
	C340107
	TOÁN, Vật lí,  Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh.
	250


132. TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN(*)
(MÃ TRƯỜNG: CSG)
Địa chỉ: Số 12 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, TP. HCM 

ĐT: (08) 22122598 – 38475333 – 38476333. Hotline: 0124.4446.999-01297673.999

Website: daivietsaigon.edu.vn; Email: tuyensinh@daivietsaigon.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT

1)  Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức. (xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì).
- Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

- Trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển.

2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. Có 2 hình thức xét tuyển:
a) Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ ở bậc THPT:
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt 5.0 trở lên.
- Tiêu chí 3: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).
- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt loại khá trở lên.
b) Hình thức 2:Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở bậc THPT:
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn cả năm lớp 12 đạt 5.5 trở lên.
- Tiêu chí 3: Điểm trung bình của tổ hợp 3 môn xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 5.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).
- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
- Trường dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển.

Lưu ý: 
- Sinh viên được phép học 2 ngành song song; được vay vốn ưu đãi học tập lên đến 10.000.000đ/năm; Có Ký túc xá cho sinh viên ở xa; được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự; được học các lớp Kỹ năng sống miễn phí; được tư vấn, giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp...

- Học phí: 

    + Nhóm ngành Kinh tế: 255.000đ/tín chỉ;

    + Nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ: 290.000đ/tín chỉ;

    + Nhóm ngành Chăm sóc sức khỏe: 425.000đ/tín chỉ;

- Có chế độ miễn giảm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

- Cấp học bổng cho sinh viên học giỏi.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	2300

	Dược học
	C900107
	Toán, Vật lí, HÓA HỌC
Toán, Sinh học, HÓA HỌC
TOÁN, Sinh học, Vật lí

Toán, HÓA HỌC,  Tiếng Anh
	600

	Kế toán
	C340301
	TOÁN, Vật lí,  Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
	200

	Quản trị Kinh doanh
	C340101
	
	200

	Công nghệ Thông tin
	C480201
	TOÁN, Vật lí,  Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Sinh học, Hóa học

TOÁN, Sinh học, Vật lí
	200

	Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
	C510303
	Toán, VẬT LÍ,  Hóa học

Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

TOÁN, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, VẬT LÍ
	200

	Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông
	C510302
	
	200

	Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
	C510103
	
	200

	Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
	C510406
	Toán, Vật lí,  HÓA HỌC
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, SINH HỌC, Hóa học

Toán, SINH HỌC, Vật lí
	200

	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	C510402
	Toán, VẬT LÍ,  Hóa học

Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

TOÁN, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, VẬT LÍ
	200

	Công nghệ Vật liệu
	C510402
	
	100


133.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG(*) (MÃ TRƯỜNG: CDD)
Địa chỉ: Số 365 Phan Châu Trinh, Tp Đà Nẵng. Điện thoại: (0511)2213.546

Website: www.dongdudn.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016.

- Các thông tin khác:

Học phí

+ Các ngành Kỹ thuật 3.000.000đ / 01 học kỳ

+ Các ngành Kinh tế 2.700.000đ / 01 học kỳ
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1200

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	TOÁN, Ngữ văn, Vật lí

TOÁN, Ngữ văn, Hoá học

TOÁN, Tiếng Anh, Vật lí
	

	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	C510102
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	C510206
	
	

	Tin học ứng dụng
	C480202
	TOÁN, Ngữ văn, Vật lí

TOÁN, Ngữ văn, Hoá học

TOÁN, Tiếng Anh, Vật lí

TOÁN, Ngữ văn, Sinh học
	

	Kế toán
	C340301
	
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	


134. TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 
(MÃ TRƯỜNG: CLD)
Địa chỉ: 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

Điện thoại phòng Đào tạo: (05102) 212202. Website: www.cdmt.vn

Thông tin tuyển sinh: 
Vùng tuyển: Cả nước
Phương thức tuyển: 

Phương thức 1: (50% chỉ tiêu) Xét tuyển theo Quy  chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục - Đào tạo  ban hành (dựa vào kết quả thi theo tổ hợp môn của kỳ thi THPT Quốc gia).
Phương thức 2: (50% chỉ tiêu) Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng: Xét theo năng lực người học trong quá trình học tập ở  THPT,cụ thể: Tổng điểm của 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển của  năm lớp 12 đạt 16.5 trở lên. Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên. (chi tiết trên website cdmt.vn)
Thời gian và thủ tục đăng ký xét tuyển: Theo đúng Quy chế TS Cao đẳng, Đại học hiện hành.
Các thông tin khác:

- Chỗ ở ký túc xá: 1500
- Chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn, cơ sở thí nghiệm, thực hành đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của xã hội, sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm . 
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1500

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	1200

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	
	100

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	50

	Kế toán
	C340301
	
	50

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	50

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	50



135. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 
(MÃ TRƯỜNG: CGD)

Địa chỉ: 
- Trụ sở chính: Số 28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. 

- Cơ sở 2: Số 693/34 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3770363. Website: www.caodanggtvt2.edu.vn 
Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thông tin chi tiết xem tại website: www.caodanggtvt2.edu.vn 

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	955

	Công nghệ kỹ thuật giao thông
	C510104
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	315

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	315

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	110

	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	C510102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	215


136. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III 
(MÃ TRƯỜNG: CGS)

Địa chỉ: Số 189 Kinh Dương Vương phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (08)38750592; Website: www.hcmct3.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 

* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

* Học phí : 

+ Khối ngành kỹ thuật: 3.175.000 đ/ 1HK 

+ Khối ngành kinh tế : 2.900.000 đ/ 1HK 

* Phương thức xét tuyển:

-  Xét tuyển: khối A, A1, A2, D1 theo KQ kỳ thi THPT Quốc gia
+ A: Toán, Vật lí, Hóa học

+ A1: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

+ A2: Toán học, Vật lí, Ngữ văn

+ D1: Toán, Văn , Anh văn 

-  Xét tuyển theo học bạ:

+ Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình học bạ của 3 năm lớp 10,11,12 từ 16,5 trở lên (tính cả điểm ưu tiên).

+ Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình tổng kết môn trong tổ hợp môn (A, A1, A2, D1) xét tuyển của 5 học kỳ ( lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) từ 16,5 trở lên (tính cả điểm ưu tiên)

+ Xét tuyển dựa vào điểm trung bình tổng kết môn trong tổ hợp môn (A, A1, A2, D1) xét tuyển của lớp 12 từ 16,5 trở lên (tính cả điểm ưu tiên).
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	
	1.400 

	Công nghệ kỹ thuật giao thông
	C510104
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn , Tiếng Anh
	

	Kế toán
	C340301
	
	

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	

	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	C510102
	
	

	Quản lý xây dựng
	C580302
	
	

	 Quản trị kinh doanh 
	C340101
	
	

	Khai thác vận tải
	C840101
	
	

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	

	Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
	C510105
	
	


137. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
(MÃ TRƯỜNG: CGT)
Địa chỉ:  Số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại:  (08) 38 439 775. Website: www.hcmct.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, Trường thực hiện 2 phương thức tuyển sinh như sau:

1) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, với các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;
- Tiêu chí 2: Trường xét tuyển 3 môn thi THPT quốc gia theo tổ hợp môn xét tuyển (từ điểm cao xuống thấp theo từng ngành xét tuyển).
2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ), với các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Điểm hạnh kiểm năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên.
Thí sinh chọn một trong hai hình thức xét tuyển học bạ như sau:

a/ Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 3 năm học ở bậc THPT (tổng điểm trung bình chung các môn học năm lớp 10, 11, 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.
b/ Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 ở bậc THPT (tổng điểm trung bình cả năm các môn học của năm lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.
- Cả hai hình thức trên đều xét từ điểm cao xuống thấp theo từng ngành xét tuyển
3) Lưu ý: Trường dành tối thiểu 40% chỉ tiêu đối với phương thức 1 và tối đa 60% chỉ tiêu đối với phương thức 2. 
- Trường không quy định môn thi chính.

- Phương thức đào tạo: theo học chế tín chỉ.

* Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website:  www.hcmct.edu.vn
Điện thoại:  08 38 439 775  (Phòng đào tạo)
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1350

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	150

	Kế toán
	C340301
	
	150

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	50

	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	C510102
	
	150

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	C510103
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	150

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	400

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	200

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C510303
	
	50

	Khai thác vận tải
	C840101
	
	50


138. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH(*)(MÃ TRƯỜNG: CET)
Địa chỉ: Số 472 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Số 8 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: (08) 62933744 - 62933754

Website: www.hiast.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh theo 2 phương thức như sau:
1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia; Thí sinh dự thi ở cụm do Sở Giáo dục & Đào tạo địa phương chủ trì vẫn được xét tuyển bằng phương thức thứ hai là xét học bạ).

2. Phương thức 2:  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc Trung học phổ thông 

* Tiêu chí để xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
* Thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức xét học bạ sau:

a) Hình thức 1: Xét tuyển học bạ THPT theo điểm học tập của 5 học kỳ (HK1,2 lớp 10; HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12) ở bậc THPT 
b) Hình thức 2: Xét tuyển học bạ THPT theo điểm học tập năm học lớp 12 
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

+ Trường không quy định môn thi chính.
+ Phương thức đào tạo: theo học chế tín chỉ.

 + Học phí năm học 2016 - 2017:

280.000 đồng/1 tín chỉ (5,5 triệu đến 5,9 triệu đồng / 1 học kỳ)
+ Chế độ ưu đãi: Học bổng 1 tỷ đồng mỗi năm dành cho SV-HS có học lực Khá trở lên và giảm học phí cho SV-HS nghèo vượt khó.

+ Ký túc xá: 500 chỗ

+ ĐT: (08) 62933744 - 62933754

+ Website: www.hiast.edu.vn

+ Email: tuyensinh@hiast.edu.vn

+ facebook.com/hiast.edu.vn

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG: 350 CHỈ TIÊU (Ngành đào tạo như cao đẳng chính quy)

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY GỒM:

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	
	2000

	Kế toán
	C340301
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán học, Vật lí, Ngữ văn
	160

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	150

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	170

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán học, Vật lí, Ngữ văn
	150

	Quản trị khách sạn
	C340107
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	150

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	
	150

	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	C340109
	
	150

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán học, Vật lí, Ngữ văn
	160

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	150

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Ngữ văn
	50

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	C510103
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán học, Vật lí, Ngữ văn
	150

	Quản lý xây dựng
	C580302
	
	50

	Công nghệ sinh học
	C420201
	Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	160

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	
	150

	Công nghệ vật liệu
	C510402
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Hoá học, Sinh học
	50


139. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
(MÃ TRƯỜNG: CKK)
Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

Điện thoại: (0511)3842062. Website: www.cep.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển dựa vào kết quả học tập (Học bạ) THPT của thí sinh

+ Nhà trường dành 40% tổng chỉ tiêu cho phương án xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập (Học bạ) THPT của thí sinh.

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: 

Đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia: Kết quả thi của thí sinh đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT (Học bạ): Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 16,5 điểm trở lên (đã bao gồm cả điểm ưu tiên);

+ Học phí theo tháng: Theo quy định của nhà nước.
+ KTX:  1500 chỗ
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1200

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	150

	Quản trị khách sạn
	C340107
	
	200

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	50

	Kế toán
	C340301
	
	300

	Dịch vụ pháp lí
	C380201
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150

	Hệ thống thông tin quản lí
	C340405
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	250


140. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU
(MÃ TRƯỜNG: BLC)
Địa chỉ: Số 10 đường Tôn Đức Thắng, khóm 10, phường 1, Thành phố Bạc Liêu. 

Điện thoại: (0781) 3822.589. Website: www.ktktbl.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thời gian xét tuyển: theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	180

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	90

	Nuôi trồng thủy sản
	C620301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	90


141. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ
(MÃ TRƯỜNG: CEC)
Địa chỉ: Số 9 Cách Mạng Tháng Tám, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3826.072. Website: www.ctec.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long

- Phương thức tuyển sinh: 

+ Trường xét tuyển sinh dựa vào kết quả tổ hợp các môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Điểm xét tuyển theo từng ngành và chuyên ngành học.

+ Số chỗ trong ký túc xá: 1.200 chỗ

+ Học phí hệ chính quy năm học 2016-2017:

. Các ngành thuộc khối Công nghệ (Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ thông tin): 535.500 đ/tháng.

 . Các ngành còn lại: 459.000 đ/tháng.

+ Website: www.ctec.edu.vn 
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1.500

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học 
	160

	Kế toán
	C340301
	
	180

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	80

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	
	60

	Kinh doanh quốc tế
	C340120
	Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học 
	60

	Kinh doanh thương mại
	C340121
	
	60

	Kinh doanh nông nghiệp
	C620114
	
	60

	Dịch vụ pháp lí
	C380201
	
	60

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	80

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	
	100

	Công nghệ chế biến thủy sản
	C540105
	
	100

	Nuôi trồng thủy sản
	C620301
	
	60

	Quản lý đất đai
	C850103
	
	80

	Quản lý tài nguyên và môi trường
	C850101
	
	100

	Bảo vệ thực vật
	C620112
	
	100

	Chăn nuôi
	C620105
	
	80

	Dịch vụ thú y
	C640201
	
	80


142. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT KON TUM
(MÃ TRƯỜNG: CKO)
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Điện thoại:  (060)3864.929.  Website:  www.cdktktkontum.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

+ Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Dựa vào kết quả học tập THPT lớp 10,11,12

- Ký túc xá: 480 chỗ ở.

- Chi tiết tại:  www.cdktktkontum.edu.vn
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	240

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	40

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	30

	Hệ thống thông tin quản lí
	C340405
	
	30

	Quản lý đất đai
	C850102
	
	40

	Lâm sinh
	C620205
	Toán, Sinh học, Hoá học

Toán, Sinh học, Ngữ văn
	40

	Chăn nuôi
	C620105
	
	30

	Khoa học cây trồng
	C620110
	
	30


143. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG
(MÃ TRƯỜNG: CKZ)
Địa chỉ: Số 39 Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng. Điện thoại: (063) 3831267

Website: www.ktktld.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
Phương thức tuyển sinh

1. Xét tuyển 60% chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập THPT (theo học bạ lớp 12) điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm và hạnh kiểm từ loại khá trở lên(chưa kể điểm ưu tiên).

2. Xét tuyển 40% chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm.

Vùng tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	 700

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học
	90

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	180

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Vật lí, Hóa học,

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	100

	Công nghệ sinh học
	C420201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học
	100

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	80


144. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM(*)
(MÃ TRƯỜNG: CKM)
Địa chỉ: 416 Đường số 10 (số cũ: 64/2B Cây Trâm), Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (08 )39893967, (08) 39893968. 
Website: www.cdmiennam.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

* Phương thức tuyển sinh:

1) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức 
2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. 
Hình thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở bậc THPT:

- Tiêu chí xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT.

*Học phí: 

- Nhóm ngành kinh tế và xã hội (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Dịch vụ pháp lý): từ 250.000đ đến 300.000đ/1 tín chỉ

- Nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật (Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng, Quản lý đất đai, Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Thiết kế nội thất): từ 270.000đ đến 320.000đ /1 tín chỉ.

- Nhóm ngành sức khỏe (Điều dưỡng, Dược sỹ): từ 410.000đ đến 460.000đ /1 tín chỉ.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1.350

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, Vật lí

Toán, Sinh học,Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Sinh học
	

	Dược
	C900107
	Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Hóa học
	

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	

	Kế toán
	C340301
	
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	

	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	C510102
	
	

	Quản lý đất đai
	C850103
	
	

	Thiết kế nội thất
	C210405
	
	

	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
	C510101
	
	

	Dịch vụ pháp lí
	C380201
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Địa lí
	

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Hóa học
	

	Quản trị khách sạn
	C340107
	
	

	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	C340109
	
	


145. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM
(MÃ TRƯỜNG: CKQ)
Địa chỉ: 431 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

Website: www.ckq.edu.vn.  Điện thoại: (05103)834972; 818777

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH chủ trì. 30% chỉ tiêu 

+ Tuyển sinh riêng dựa trên kết quả học tập ở học bạ THPT. 70% chỉ tiêu 

- Các thông tin khác: Số chỗ ở trong ký túc xá: 1500

Xem chi tiết tại: Website: http://ckq. edu.vn, Email: ktkt_qnam@ckq.edu.vn

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	1500

	Chăn nuôi
	C620105
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	120

	Dịch vụ thú y
	C640201
	
	160

	Nuôi trồng thủy sản
	C620301
	
	30

	Quản lý đất đai
	C850103
	
	80

	Lâm nghiệp
	C620201
	
	100

	Khoa học cây trồng
	C620110
	
	30

	Dịch vụ pháp lý
	C380201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	200

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	
	200

	Quản lý xây dựng
	C580302
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
	50

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	80

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	80

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
	30

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	70

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	70

	 Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50


146. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (MÃ TRƯỜNG: CPL)
Địa chỉ: Số 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. HCM. 

Điện thoại: (08) 3875 3773. Website: ktkthcm.edu.vn
Email: tuyensinh@hotec.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
1. Cao đẳng chính quy:

Phương thức TS: Trường có Đề án tuyển sinh riêng: 

- Phương thức 1 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi quốc gia.

- Phương thức 2 (60% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả điểm tổng kết HK1 và HK2 năm lớp 12 của các môn theo từng tổ hợp môn thi.     

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phạm vi tuyển sinh toàn quốc.

2. Cao đẳng liên thông chính quy: 

- Phương thức tuyển sinh: theo thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và thông tư 08/2015/ TT-BGDĐT ngày 21/04/2015

- Phạm vi tuyển sinh toàn quốc.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1800

	Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy:
	 
	 
	1600

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	200

	Hệ thống thông tin
	C480104
	Toán, Vật lí, Hóa học 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	200

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	250

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	100

	Kế toán
	C340301
	
	200

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	Toán, Vật lí, Hóa học 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	100

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	
	70

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	170

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	70

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	
	70

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C510303
	
	70

	Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông:
	 
	 
	200

	Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm) 
	C480201
	Toán, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu
	30

	Công nghệ thông tin (Mạng máy tính)
	C480201
	Toán, Cơ sở dữ liệu, Quản trị hệ thống mạng
	40

	Kế toán
	C340301
	Toán, Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp
	30

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp)
	C510301
	Toán, Mạch điện, Điện tử công suất
	30

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	Toán, Vẽ kỹ thuật, Công nghệ chế tạo máy
	40

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	Toán, Cơ ứng dụng, Trang bị điện trong máy công nghiệp
	30


147. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP. HỒ CHÍ MINH (MÃ TRƯỜNG: CCS)
Địa chỉ: 586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh
Website:   www.vetc.edu.vn hoặc www.vinatexcollege.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

2. Phương thức tuyển sinh (theo đề án tuyển sinh riêng của trường), gồm 2 phương thức: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh). Điểm xét tuyển bằng với ngưỡng điểm tối thiểu vào cao đẳng theo quy định của Bộ GDĐT

- Xét điểm học bạ THPT: Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ đạt từ 16,5 điểm trở lên, hoặc tổng điểm trung bình 03 môn xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên (30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh).

3. Đề án tuyển sinh riêng của trường được công bố trên trang điện tử của trường tại địa chỉ:

 www.vetc.edu.vn hoặc www.vinatexcollege.edu.vn
4. Ký túc xá: 1200 chỗ

5. Địa chỉ nộp hồ sơ:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh; 586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	2400

	Công nghệ may
	C540204
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	1000

	Thiết kế thời trang
	C210404
	
	150

	Công nghệ sợi, dệt
	C540202
	
	100

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	150 

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	
	 100

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	 150

	Quản trị kinh doanh. 
	C340101
	
	 200

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học
	200

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	 200


148. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG
(MÃ TRƯỜNG: CKV)
Địa chỉ: Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp. Vĩnh Long.

Điện thoại: (070) 3877879 – 3823443. Website: www.vcef.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
1. Phương thức tuyển sinh: 

I. Tuyển sinh cao đẳng chính quy:

1.1. Phương thức 1:  Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50% chỉ tiêu).

1.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông (50% chỉ tiêu).

Điểm xét tuyển: là điểm trung bình môn của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 + Điểm ưu tiên/3 (nếu có). Điểm xét tuyển ≥ 5.5.
* Điểm trung bình môn =  Tổng điểm 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển lớp 12/3

2. Thời gian xét tuyển: Theo quy đinh của BGD&ĐT
3. Vùng tuyển sinh: Cả nước
4. Số chỗ KTX: 500.
II. Tuyển sinh cao đẳng liên thông chính quy:

1. Đối tượng tuyển sinh: 

1.1. Tuyển thẳng: 

- Thí sinh có bằng Trung cấp loại Giỏi trở lên và thí sinh có bằng Trung cấp loại Khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo được tuyển thẳng vào cùng chuyên ngành trình độ Cao đẳng. 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp và đạt một trong các giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia, có trình độ văn hóa đáp ứng quy định được tuyển thẳng vào trường Cao đẳng để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải.

1.2. Thi tuyển xét tuyển: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN.

1.2.1. Phương thức tuyển sinh: 

1.2.1.1. Phương thức 1: Xét tuyển

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (thực hiện như tuyển sinh Cao đẳng - Chính quy).

Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
1.2.1.2. Phương thức 2: Thi tuyển

Thời gian thi tuyển: tháng 10/2016 

2. Vùng tuyển sinh: Cả nước.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	500

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	100

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	200

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Địa lí, tiếng Anh
	100

	Hệ thống thông tin quản lí
	C340405
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	50

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	50

	Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông chính quy: 
	
	
	100

	Tài chính ngân hàng
	C340201
	Xét tuyển

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Thi tuyển 

Toán, Kinh tế vi mô, Tín dụng ngân hàng
	30

	Kế toán
	C340301
	Xét tuyển

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, Vật Lý, Ngữ văn

Thi tuyển

Toán, Kinh tế vi mô, Kế toán tài chính
	40

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Xét tuyển

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, Địa lí, tiếng Anh

Thi tuyển

Toán, Kinh tế vi mô, Quản trị Marketing
	30


149. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 
(MÃ TRƯỜNG: CKD)
Địa chỉ: Số 287 Phan Đình Phùng, Phường 15 - Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Điện thoại: (08) 38.446.320; Website: www.ktdn.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh : 

+ Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố.

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 03 môn xét tuyển không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT)
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	1600

	Tại TP. Hồ Chí Minh 
	 
	 
	1.400

	Kinh doanh quốc tế
	C340120
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Hóa học
	 

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	 

	Hệ thống thông tin quản lí
	C340405
	
	 

	Kế toán
	C340301
	
	 

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	 

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
	 

	Tại Cơ sở Cần Thơ
	 
	 
	200

	Kinh doanh quốc tế
	C340120
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Hóa học
	 

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	 

	Kế toán
	C340301
	
	 

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	 


150. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN GIANG
(MÃ TRƯỜNG: CKG)
Địa chỉ: Số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang; 

Điện thoại: (077)3872086; Website:www.kgtec.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: theo Đề án tự chủ được duyệt:

+ Phương thức 1 (30% chỉ tiêu): dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia.

+ Phương thức 2 (70% chỉ tiêu): dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT.

- Các thông tin khác:

+ Điều kiện xét tuyển vào trường:

· Phương thức 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổ hợp môn xét tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT qui định

· Phương thức 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT có điểm học bạ lớp 12 đạt 5,5 và hạnh kiểm đạt khá trở lên.

+ Chỗ ở ký túc xá: 500 chỗ
+ Học phí đóng theo tín chỉ

+ Các chế độ ưu tiên tuyển sinh, miễn giảm học phí theo qui chế, qui định hiện hành.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	800

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	90

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	50

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Ngữ văn
	60

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	70

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	70

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	80

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	
	50

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	C510103
	
	90

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Địa lí
	80

	Tiếng Anh
	C220201
	Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Văn, Tiếng Anh, Địa

Toán, Tiếng Anh, Địa

Toán, Tiếng Anh,  Ngữ văn
	70

	Dịch vụ thú y
	C640201
	Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Sinh học, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	50

	Nuôi trồng thuỷ sản
	C620301
	
	40


151. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH (MÃ TRƯỜNG: CEP)
Địa chỉ: Số 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3.832.2825. Website: www.kthcm.edu.vn. Email: hce@hcm.vnn.vn

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia 2016.

- Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo.

- Trường không có KTX.

- Học phí: Thu theo quy định của Nhà nước đối với các trường công lập.

- Thông tin tuyển sinh, thông tin giới thiệu ngành đào tạo, chuẩn đầu ra thí sinh tham khảo tại: http://kthcm.edu.vn/bai-viet/chuan-dau-ra-123.html

- Tư vấn và giải đáp tuyển sinh của Trường năm 2016:

Website: www.kthcm.edu.vn 

FB: www.facebook.com/kthcm.edu.vn

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy
	 
	 
	1.300

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	400

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	450

	Kinh doanh quốc tế
	C340120
	
	250

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100

	Công tác xã hội
	C760101
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100

	Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông
	 
	 
	200

	Kế toán
	C340301
	Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh do Trường tổ chức.
	100

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	100


152. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG 
(MÃ TRƯỜNG: CKC)
Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM.

Điện thoại: (08) 38212868. Website: www.caothang.edu.vn
Email: caothangtuyensinh@gmail.com

Thông tin tuyển sinh: 

1.  Tuyển sinh Cao đẳng chính quy:

- Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016.

- Điểm trúng tuyển theo từng ngành.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Khối tuyển các ngành công nghệ: Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh
- Khối tuyển các ngành Kế toán: Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	3.000

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	 

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	 

	Công nghệ Thông tin
	C480201
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh)
	C510206
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	C510203
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C510303
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	
	 

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	 


153. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN(*)
(MÃ TRƯỜNG: CVX)
Địa chỉ: 15K Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Website: www.vanxuan.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

+ Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Hồ sơ xét tuyển nộp về 15K, Phan Văn Trị, phường 7, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Trường có Ký túc xá 500 chỗ cho sinh viên nội trú.

+ Hằng năm trường dành 50 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó.

+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển yêu cầu thí sinh ghi rõ địa chỉ thường trú và điện thoại cá nhân, gia đình.

+ Học phí: 4.100.000đ - 4.200.000đ/Học kỳ.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	1000

	Công nghệ thông tin 
	C480201
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	150

	Kế toán
	C340301
	
	300

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	350

	Nuôi trồng thủy sản
	C620301
	Toán, Hoá học, Sinh học
	50


154. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI(*) (MÃ TRƯỜNG: CCQ)
Địa chỉ: Km 1051 +400 QL 1A, phường Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Website: www.ccq.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: 

+ Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Tuyển sinh dựa vào Đề án tuyển sinh riêng của Trường

Điểm học bạ THPT đạt trên 5 điểm ở năm học lớp 10,11,12 và hạnh kiểm xếp loại khá trở lên ở năm học lớp 10,11,12 (tính theo từng năm học)

- Thời gian xét tuyển:
+ Xét tuyển nguyện vọng đợt 1: Từ ngày 01/08 đến 30/09 Tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng của trường và theo điểm sàn quy định Bộ GD&ĐT.
+ Xét tuyển nguyện vọng đợt 2: Từ ngày 01/10 đến 15/11 Tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng của trường và theo điểm sàn quy định Bộ GD&ĐT.
- Học phí theo tháng: (từ 450.000 đồng – 800.000 đồng)/ tháng.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	550

	Các ngành đào tạo tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường
	 
	 
	

	Dược 
	C900107
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
	

	Điều dưỡng 
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học
	

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	

	Kế Toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	

	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	C340109
	
	

	Các ngành đào tạo tuyển sinh theo kết quả Kỳ thi THPT QG
	 
	 
	

	Dược 
	C900107
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
	

	Điều dưỡng 
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học
	

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng anh
	

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	

	Kế Toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	

	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	C340109
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	


155. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH (MÃ TRƯỜNG: CKP)
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM: 

Điện thoại: (08)38.110.521. Website: www.lttc.edu.vn 
Thông tin tuyển sinh: 
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh trình độ cao đẳng:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu: 800

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông. Chỉ tiêu 3.200

+ Tốt nghiệp THPT/THBT.

+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên.

+ Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 5,5 trở lên.

Học phí:Theo số tín chỉ học sinh đăng ký học trong học kỳ. 

+ Tiền đóng 1 tín chỉ là: 170.000đ

+ Học phí dự kiến: 3.400.000đ/học kỳ

Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào: Website: www.lttc.edu.vn
Email: tuyensinh@lttc.edu.vn 
Điện thoại: (08)38.110.521 
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	3.800

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	C510206
	
	

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	

	Công nghệ thông tin
	C480201
	
	

	Công nghệ may
	C540204
	
	


156. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT(*) (MÃ TRƯỜNG: CLV)
Địa chỉ: Số 42-46 Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3553 444. Website: caodanglacviet.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 

+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.    

+ Phương thức tuyển sinh trình độ cao đẳng: 
 - 40% theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

 - 60% theo học bạ THPT.  

+ Các thông tin khác:  
- Ký túc xá 500 chỗ; 

- Học phí theo tháng : 490.000 đồng/tháng.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	460

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	120

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	80

	Kế toán
	C340301
	
	160

	Hệ thống thông tin quản lí
	C340405
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	100


157. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN(*) (MÃ TRƯỜNG: LQD)
Địa chỉ: Số 537, Quốc lộ 51, KP 3, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (+84.061) 3938 222; (+84.061) 3937 422

Email: info@lqd.edu.vn; Website: www.lqd.edu
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: 

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tổ hợp các môn: Toán, Hóa học, Sinh học. 

+ Xét tuyển dựa vào vào kết quả học tập của 3 năm học THPT (điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 

- Các thông tin khác: 

+ Được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. 

+ Nhà trường có KTX cho học sinh ở xa (500 chỗ). 

+ Mức học phí: 8.000.000đ/học kỳ.

+ Được hỗ trợ vay vốn học tập, giới thiệu việc làm trong quá trình học tại trường và sau khi tốt nghiệp. 

+ Sinh viên nghèo, hiếu học; sinh viên có học lực từ khá trở lên được xét cấp học bổng theo khóa học và học kỳ.

+ Đặc biệt, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn làm việc tại Việt Nam hoặc sang Nhật tu nghiệp.
+ Trong 1000 chỉ tiêu có 150 chỉ tiêu đào tạo cao đẳng liên thông chính quy.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu 

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	1000

	Dược học
	C900107
	Toán, Hóa học, Sinh học
	500

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hóa học, Sinh học
	500


158. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
(MÃ TRƯỜNG: CLT)

Địa chỉ: Địa chỉ : 101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3831228.  Website: http://cfi.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng:

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, khoảng 50% chỉ tiêu được giao;

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12,  khoảng 50% chỉ tiêu được giao.

- Thông tin khác: 

   + Trường có ký túc xá cho tất cả sinh viên có nhu cầu;

   + Xem thông tin chi tiết tại website: http://cfi.edu.vn

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	600

	Công nghệ thực phẩm
	C540102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	170

	Công nghệ sinh học
	C420201
	
	40

	Quản lý chất lượng thực phẩm
	C540110
	
	40

	Công nghệ sau thu hoạch
	C540104
	
	40

	Công nghệ chế biến thủy sản
	C540105
	
	40

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	
	40

	Phát triển nông thôn
	C620116
	
	40

	Kế toán
	C340301
	
	80

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	30

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	80


159. TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI 
(MÃ TRƯỜNG: CDN)
Địa chỉ: Số 368, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: (061)3816 820 . Website: www.dongnaiart.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng theo đề án tự chủ tuyển sinh theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 90% tổng chỉ tiêu ).

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi tuyển sinh Đại học trên toàn quốc có cùng khối thi (10% tổng chỉ tiêu).

- Có đủ số lượng, chỗ ở KTX cho thí sinh.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 250

	Thiết kế đồ họa
	C210403
	- Môn thi: Trang trí ( hệ số 2); Hình họa (hệ số 2).

- Môn xét tuyển: Ngữ văn (hệ số 1) (dựa vào kết quả môn ngữ văn 3 năm học THPT).
	 

	Thiết kế nội thất
	C210405
	
	 

	Thiết kế thời trang
	C210404
	
	 

	Truyền thông đa phương tiện
	C320104
	
	 

	Nhiếp ảnh
	C210301
	
	 

	Điêu  khắc
	C210105
	
	 

	Gốm 
	C210107
	
	 


160. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 
(MÃ TRƯỜNG: CNN)
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ Chánh, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Điện thoại:0733.958.978 - 0733.850.136. Website: www.sac.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: 

+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đối với thí sinh tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn cụ thể thuộc khối A00, A01, B00, D01. Chỉ tiêu 72.

+ Phương thức 2: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập của 3 năm giáo dục trung học phổ thông (THPT) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương với chỉ tiêu 288. Tiêu chí cụ thể như sau: (1) Đã tốt nghiệp THPT; (2) Hạnh kiểm khá trở lên ở năm lớp 12.

- Các thông tin khác:

+ Ký túc xá: với 600 chỗ ở.

+ Trong 420 chỉ tiêu có 60 chỉ tiêu đào tạo cao đẳng liên thông chính quy.

+ Thông tin chi tiết thí sinh cập nhật trên Website www.sac.edu.vn
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	300

	Khoa học cây trồng 
	C620110
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	

	Bảo vệ thực vật
	C620112
	
	

	Chăn nuôi
	C620105
	
	

	Dịch vụ thú y
	C640201
	
	

	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	C510405
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	

	Công nghệ kỹ thuật xây dưng
	C510103
	
	


161. TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II
(MÃ TRƯỜNG: CPS)
Địa chỉ: Số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (08)38304318. Website: www.vov.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức, thời điểm tuyển sinh: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm lớp 12 (tối đa 50% chỉ tiêu). Thực hiện công tác tuyển sinh trong tháng 07/2015.

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (số lượng chỉ tiêu còn lại sau khi đã thực hiện phương thức 1). Thực hiện công tác tuyển sinh trong tháng 8 và tháng 9/2015.

- Tiêu chí xét tuyển: Căn cứ vào tổng điểm của 3 môn xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (theo quy định của Bộ GD&ĐT), điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, trường sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. 
	Ngành học/Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	400

	Báo chí
	C320101
	NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
	200

	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	C510302
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	100


162. TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG(*)
(MÃ TRƯỜNG: CPN)
Địa chỉ: Số 32 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại: (0511) 3642712

Website: www.cdpd.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: 

+ Xét  tuyển dựa vào kết quả  kỳ thi THPT quốc gia (70% tổng chỉ tiêu)

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (30% tổng chỉ tiêu)

- Các thông tin khác:

+  KTX: 1000 chỗ

- Mức học phí:

+ Khối kinh tế: 460.000 đồng/tháng

+ Khối kỹ thuật: 500.000 đồng/tháng

+ Khối y tế: 900.000 đồng/tháng
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 1200

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Ngữ văn
	300

	Dược
	C900107
	Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Ngữ văn
	300

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	50

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	50

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	50

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Địa lí
	200

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	100

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	
	100

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50


163. TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - QUẢNG NAM(*)
(MÃ TRƯỜNG: CPD)
Địa chỉ: Số 03 Hùng Vương- Tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3810718. Fax: 0510.3811575. Website: www.cpd.edu.vn 

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Phương thức 2: Tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào: Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn thi của 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt 5,5 điểm trở lên, riêng môn năng khiếu sẽ thi tại trường.

- Các thông tin khác 

+ Tuyển thẳng và xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Số chỗ trong KTX: 500 chỗ.
+ Học phí: Khoa Kinh tế: 800.000 đồng/tháng; Khoa  Kỹ thuật:  900.000 đồng/tháng; Khoa Y dược: 1.000.000 đồng/ tháng; Khoa GDTC: 1.000.000 đồng/tháng.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1500

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	120

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	120

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	120

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	120

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	120

	Dược
	C900107
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	400

	Điều dưỡng
	C720501
	
	300

	Giáo dục thể chất
	C140206
	Toán, Sinh, Năng khiếu

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Hóa, Năng khiếu
	200


164. TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ PEGASUS(*) 
(MÃ TRƯỜNG: PIC)
Địa chỉ: Tòa nhà Pegasus, Vùng Trung 3, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Vietnam

Điện thoại: 0511 384 0515 - Fax: 0511 384 0496

Email: enquiry.danang@pegasus.edu.vn. Website: http://pegasus.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước và quốc tế 

- Các thông tin khác:

+ Trường hợp chưa có Chứng chỉ IELTS và tương đương, học sinh phải đăng ký kỳ thi xét tuyển tiếng Anh 

+ Thông tin về học phí như sau:

a. Ngành Quản trị kinh doanh:

- Năm 1: ~VND 7.267.000/ tháng/ 12 tháng

- Năm 2: ~VND12.622.500/tháng/ 12 tháng

b. Ngành Quản trị khách sạn:

- Năm 1: ~VND 9.083.000/ tháng/ 12 tháng

- Năm 2: ~VND11.445.000/tháng/ 12 tháng

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	300

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Phương thức tuyển sinh: Chỉ có một phương thức với cả ba tiêu chí sau:

+ Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT Quốc gia.

+ Xét học bạ với điểm trung bình từ điểm 6 trở lên.

+ Điểm tiếng Anh IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương (CEFR: B1-B2 / TOEFL iBT: 70-90 / TOEIC: 600)
	150

	Quản trị khách sạn
	C340107
	
	150


165. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(MÃ TRƯỜNG: C52)
Địa chỉ: Số 689 Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Website: www.cdspbrvt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
1. Vùng tuyển sinh

Các ngành Sư phạm tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các ngành còn lại tuyển sinh thí sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh trình độ cao đẳng 

2.1. Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia
+ Tuyển sinh 100% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành C140201, C140202, C140209, C140210, C140217  và 80% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành  C220201, C220209, C340301, C340406 theo phương thức lấy điểm thi 3 môn (tùy theo ngành đào tạo) trong số các môn thi theo đề thi THPT quốc gia năm 2016.

+ Đối với ngành học C140201, thí sinh phải tham dự kỳ thi các môn năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và hát) do trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vào ngày 16/7/2016.
+ Các môn thi chính (chữ in hoa, đậm) được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

+ Nhà trường sử dụng cả kết quả miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. 

2.2. Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT
Tuyển sinh 20% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Kế toán và Quản trị văn phòng.

2.2.1. Đối với các ngành Tiếng Anh và Tiếng Nhật

+ Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

+ Tổng điểm trung bình chung 3 môn học (được quy định theo từng ngành xét tuyển) trong 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 22 điểm trở lên (trong đó điểm trung bình chung môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật được nhân hệ số 2 và không được thấp hơn 5,5 điểm trước khi nhân hệ số).

2.2.2. Đối với các ngành Kế toán và Quản trị văn phòng

+ Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

+ Tổng điểm trung bình chung 3 môn học (được quy định theo từng ngành xét tuyển) trong 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.

2.2.3. Thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ

+ Ngành Giáo dục Mầm non nộp hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu từ ngày 04/4/2016 đến hết ngày 08/7/2016  (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh).

+ Tất cả các ngành nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 04/4/2016 đến hết ngày theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh).

+ Địa chỉ nộp các loại hồ sơ: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, số 689 đường CMT8, P.Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: (064) 3826644.

+ Xét tuyển và công bố kết quả theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hồ sơ xét tuyển: Xem trên Website của trường. 

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	400

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
	90

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	90

	Sư phạm Toán học
	C140209
	TOÁN, Vật lí, Hoá học 

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Sinh học, Hoá học
	30

	Sư phạm Tin học
	C140210
	Toán, Vật lí, Hoá học 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	30

	Sư phạm Ngữ văn
	C140217
	NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
	30

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
	40

	Tiếng Nhật  
	C220209 
	Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
	30

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Hoá học
	30

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	30


166. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC 
(MÃ TRƯỜNG: C43)
Địa chỉ: QL14 – phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Điện thoại: 06513.881.236. Website: cdspbinhphuoc.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: 
+ Tuyển sinh trong cả nước đối với các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa học; Tin học Ứng dụng; Tiếng Anh. (các ngành đào tạo này ngoài ngân sách của tỉnh, phải đóng học phí theo quy định của nhà nước).

+ Các ngành còn lại chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước.

- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và xét học bạ THPT.

- Các thông tin khác:

 + Môn thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: Môn thi thứ nhất: Đọc, kể diễn cảm; Môn thi thứ hai: Hát, Thẩm âm.
+ Môn thi năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật: Môn thi thứ nhất: Hình họa; Môn thi thứ hai: Trang trí

Các môn thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức

+) Ngày thi: 02/08/2016

Ngành Tin học ứng dụng: Xét điểm của kỳ thi THPT Quốc gia: 60%; Xét điểm học bạ 5 học kỳ của THPT: 40%.
Ngành Tiếng Anh: Xét điểm của kỳ thi THPT Quốc gia: 60%; Xét điểm học bạ 5 học kỳ của THPT: 40%.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	510

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Ngữ văn, Nhạc, Đọc kể
	100

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	100

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231
	Tiếng Anh, Toán, Vật lí

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử

Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí
	30

	Sư phạm Tin học
	C140210
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	30

	Sư phạm Mĩ thuật 
	C140222
	Văn, Hình họa, Trang trí
	30

	Sư phạm Toán học
	C140209
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học
	40

	Sư phạm Vật lí
	C140211
	Vật lí, Toán, Hóa học

Vật lí, Toán, Sinh học

Vật lí, Toán, Tiếng Anh
	40

	Sư phạm Hóa học
	C140212
	Hóa học, Toán, Vật lí

Hóa học, Vật lí, Sinh học

Hóa học, Toán, Sinh học
	40

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	50

	Tiếng Anh
	C220201
	Tiếng Anh, Toán, Vật lí

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Tiếng Anh, Lịch sử, Ngữ văn

Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lí
	50


167. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU (MÃ TRƯỜNG: C61)
Địa chỉ: Số 159 - Nguyễn Đình Chiểu - Phường 8 - TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0780 )3 837 505. Website:  http://caodangsupham.camau.gov.vn
Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh:  Thí sinh có hộ khẩu thường trú  tại tỉnh Cà Mau.

- Phương thức TS:  Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi do trường đại học chủ trì.

- Các thông tin khác:

+ Môn năng khiếu do trường tổ chức thi;

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;

+ Trường có 300 chỗ ở trong ký túc xá;
+ Người học không phải đóng học phí.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	300

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, Năng khiếu;

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu;

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu

(Năng khiếu: Hát, kể chuyện)
	150

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150


168. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT (MÃ TRƯỜNG: C42)
Địa chỉ: Số mới 109 (số cũ 29) Yersin, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.822489. Website: www.cdspdalat.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh:

+ Hệ sư phạm: Tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng.

+ Hệ ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức Tuyển sinh: Trường Tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo quy đinh của Bộ GD&ĐT;

+ Điều kiện xét tuyển vào trường: Đối với hệ Sư phạm: Không tuyển những thí sinh có ngoại hình dị dạng, dị tật.

* Thông tin chi tiết xem tại mục tuyển sinh trên website: www.cdspdalat.edu.vn
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	840

	Sư phạm Toán học (Toán-Tin học)
	C140209
	TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh
	60

	Sư phạm Hóa học (Hóa – Sinh)
	C140212
	Toán, HÓA HỌC, Sinh học
Toán, Vật lí, HÓA HỌC
Toán, Tiếng Anh, HÓA HỌC
	50

	Sư phạm Ngữ văn
	C140217
	NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh
	50

	Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa)
	C140218
	Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh
	50

	Sư phạm Mĩ thuật 
	C140222
	Ngữ văn, 2 môn NĂNG KHIẾU
	30

	Sư phạm Giáo dục thể chất
	C140206
	Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU
	40

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231
	Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH
	60

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	100

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
	100

	Tiếng Anh (Thương mại–Du lịch)
	C220201
	Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH
	60

	Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch)
	C220113
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 
	60

	Công nghệ sinh học
	C420201
	Toán học, Vật lí, SINH HỌC 
Toán, Hoá học, SINH HỌC Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC
	60

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
	60

	Công nghệ thiết bị trường học
	C510504
	Toán, Vật lí, Hóa học
Toán học, Vật lí, Sinh học 
Toán, Hoá học, Sinh học 
	60


169. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK (MÃ TRƯỜNG: C40)
Địa chỉ: Số 349 Lê Duẩn – Tp. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

Điện thoại: (0500). 3857089. Website: www.dlc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Phương thức tuyển sinh: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Vùng tuyển sinh: 

 +Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu các tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông đối với các ngành sư phạm;

 +Tuyển sinh cả nước đối với các ngành ngoài sư phạm.

- Môn Năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất: Chạy cự li ngắn, bật xa, gập thân trên thang gióng.

- Môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: Đọc, kể diễn cảm.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	1000

	Sư phạm Toán học
	C140209
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Hoá học
	 

	Sư phạm Vật lí
	C140211
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Vật lí, Sinh học
	 

	Sư phạm Sinh học
	C140213
	 Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học
	 

	Sư phạm kĩ thuật công nghiệp
	C140214
	 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Vật lí, Sinh học
	 

	 Giáo dục Thể chất
	C140206
	Năng khiếu, Toán, Vật lí

Năng khiếu, Toán, Tiếng Anh.

Năng khiếu, Toán, Văn

Năng khiếu,Toán, Sinh học
	 

	Sư phạm Ngữ văn
	C140217
	Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí
	 

	Sư phạm Địa lí
	C140219
	Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
	 

	Tiếng Anh
	C220201
	Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử

Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lí
Tiếng Anh, Ngữ văn, Hóa học
	 

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	 

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Năng khiếu, Ngữ văn, Tiếng Anh

Năng khiếu, Ngữ văn, Vật lí

Năng khiếu, Ngữ văn, Địa lí
Năng khiếu, Toán, Tiếng Anh
	 

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	 

	Công nghệ thiết bị trường học
	C510504
	Toán , Tiếng Anh, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	 

	Kế toán
	C340301
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí
	 

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	 

	 Quản trị văn phòng
	C340406
	Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	 

	Công tác xã hội
	C760101
	Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	 

	Khoa học thư viện
	C320202
	
	 


170. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI (MÃ TRƯỜNG: C38)
Địa chỉ: Số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Gia Lai 

Điện thoại: (059)3877365; Fax: 059.3877312. Website: cdspgialai.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
* Vùng tuyển sinh: 
- Các ngành Sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Gia Lai.
- Các ngành Ngoài sư phạm: Tuyển thí sinh trong cả nước.

* Phương thức tuyển sinh:

- Các ngành không có môn thi năng khiếu: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia. 

- Các ngành có môn thi năng khiếu: 
Lấy kết quả điểm thi môn văn hóa tương ứng trong kỳ thi THPT Quốc Gia và tổ chức thi các môn năng khiếu tại trường.  

- Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT:

Trường chỉ Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT các ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất.

+ Chỉ tiêu: 40% - 60% chỉ tiêu các ngành trên.

+ Tiêu chí xét tuyển: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT

- Đối với các ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin: Tổng điểm trung bình chung 3 môn trong 5 học kỳ các lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt từ 15.0 điểm trở lên.

- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật điểm trung bình môn Văn trong 5 học kỳ các lớp 10, 11 và học kỳ 1  của lớp 12 đạt từ 5.0 điểm trở lên.

- Đối với ngành Giáo dục thể chất: Tổng điểm trung bình chung 2 môn Sinh và Toán trong 5 học kỳ các lớp 10, 11 và học kỳ 1  của lớp 12 đạt từ 10.0 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo kết quả từ cao đến thấp, lấy đến đủ chỉ tiêu.

* Các thông tin khác:

- Đối với ngành Sư phạm: Thí sinh không có dị hình, dị tật; không nói ngọng, nói lắp.

- Đối với thí sinh ngành Giáo dục thể chất: Yêu cầu về thể hình nam cao 1,65m trở lên, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m trở lên, nặng 40kg trở lên.

- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận: 500
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	840

	Sư phạm Toán học
	C140209
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	35

	Sư phạm Vật lí 
	C140211
	
	35

	Sư phạm Hóa học 
	C140212
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
	35

	Sư phạm Sinh học 
	C140213
	Toán, Hoá học, Sinh học
	35

	Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp
	C140215
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	35

	Sư phạm Ngữ văn 
	C140217
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	35

	Sư phạm Lịch sử 
	C140218
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	35

	Sư phạm Địa lí
	C140219
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	35

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	35

	Giáo dục Thể chất
	C140206
	Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT
	35

	Sư phạm Âm nhạc
	C140221
	Ngữ văn, Thanh nhạc, Năng khiếu Âm nhạc (Thẩm âm, Tiết tấu)
	30

	Sư phạm Mĩ thuật 
	C140222
	Ngữ văn, Hình họa, Trang trí
	30

	Giáo dục Tiểu học 
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	 90

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm và Hát)
	100

	Tiếng Anh 
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	80

	Quản trị văn phòng 
	C340406
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	80

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	80


171. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG 
(MÃ TRƯỜNG: C54)
Địa chỉ: Số 449, Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang. 

Điện thoại: (077)3865.498. Website: www.cdspkg.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang (ngành ngoài SP tuyển cả thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh lân cận).

- Phương thức TS: có 2 phương thức tuyển sinh:

1. Dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT, học bạ lớp 12 (30% tổng chỉ tiêu);

2. Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia cụm đại học (70% tổng chỉ tiêu).

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành;

+ Thi năng khiếu đối với 2 ngành, GD Thể chất: Bật xa tại chỗ, Gập thân trên thang dóng và Chạy ngắn 60m và Giáo dục Mầm non: Hát, Đọc và Kể diễn cảm. Đăng ký từ ngày 06/7/2016; thi ngày 23/7/2016.

+ Điểm trúng tuyển xét theo ngành học. 

+ Số chỗ ở trong Ký túc xá: 1.000

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 510

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Ngữ văn, Năng khiếu, Toán học

Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử

Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí
	100

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán học, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	140

	Giáo dục Thể chất
	C140206
	Toán học, Năng khiếu, Sinh học

Toán học, Năng khiếu, Hóa học

Toán học, Năng khiếu, Vật lí
	30

	Sư phạm Sinh học (Sinh – Hóa)
	C140213
	Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	30

	Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa)
	C140218
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
	30

	Sư phạm Toán học (SP Toán - Tin)
	C140209
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học
	30

	Sư phạm Ngữ văn
	C140217
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
	30

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231
	Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí
	30

	Việt Nam học
	C220113
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	30

	Tiếng Anh
	C220201
	Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí
	30

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học
	30


172. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KON TUM 
(MÃ TRƯỜNG: C36)
Địa chỉ: Số 413 Nguyễn Huệ - TP Kon Tum- tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0603863592. Website: http://cdspkt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
1. Vùng tuyển sinh: 

+ Các ngành sư phạm: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Kon Tum
+ Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước 

2. Phương thức tuyển sinh: 

a. Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì và ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định. 

+ 100% chỉ tiêu đối với các ngành:  Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

+ 50% chỉ tiêu đối với các ngành còn lại.

b. Xét điểm trung bình chung học tập các môn lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên.

+ 50% chỉ tiêu các ngành: Sư phạm Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp, Địa – Giáo dục công dân và các ngành ngoài sư phạm.

3. Các thông tin khác: 

+ Trường tổ chức thi môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non.

+ Ngành Sư phạm Tiếng Anh có môn chính là TIẾNG ANH.

+ Môn chính và năng khiếu nhân hệ số 2.

+ Điểm xét tuyển theo ngành.

+ Các chính sách ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Ngành sư phạm không đóng học phí.

+ Chỗ ở KTX có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2016: 300 chỗ.

+ Thời gian xét tuyển và thi môn năng khiếu theo thông báo tuyển sinh của Trường.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	380

	Sư phạm Sinh học (Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp)
	C140213
	Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
	30

	Sư phạm Địa lí (Địa – Giáo dục công dân)
	C140219
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí
	30

	Sư phạm Tiếng Anh 
	C140231
	Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 

  Ngữ Văn, Lịch sử, TIẾNG ANH 

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH
	30

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	70

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Ngữ văn, Toán, Năng khiếu
(Đọc, Kể diễn cảm, Hát)
	40

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	30

	Tiếng Anh (thương mại và du lịch)
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Lịch sử,  Tiếng Anh

Toán, Địa lí, Tiếng Anh
	30

	Quản lý văn hóa
	C220342
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	30

	Công tác xã hội
	C760101
	
	30

	Quản trị văn phòng
	C340406
	
	30

	Công nghệ thiết bị trường học
	C510504
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học  
	30


173. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN (MÃ TRƯỜNG: C49)
Địa chỉ: Số 934 Quốc lộ I, phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: (072)355.0408. Website: caodanglongan.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: các ngành sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Long An;  các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh  trong cả nước. 

-Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.

- Môn năng khiếu của ngành Giáo dục mầm non: thí sinh thi tại trường Cao đẳng Sư phạm Long An. Nội dung thi: đọc diễn cảm; kể diễn cảm; hát múa.

- Số chỗ ký túc xá: 150

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	150

	1. Sư phạm:
	 
	 
	100

	Sư phạm Tin học
	C140210
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	50

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
	50

	2. Ngoài sư phạm
	 
	 
	50

	Tiếng Anh 
	C220201
	Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
	50


174. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN 
(MÃ TRƯỜNG: C45)
Địa chỉ: 8 Yên Ninh - TT Khánh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận

Điện thoại: 0683.873169. Website: www.cdspninhthuan.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Hệ CĐ Sư phạm: Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 của Bộ GD&ĐT.Trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại tỉnh Ninh Thuận tính đến ngày xét tuyển.

Ngành GD Mầm Non: Xét tuyển môn Văn, Toán và thi môn Năng khiếu Mầm Non gồm: Đọc diễn cảm, hát, múa, kể chuyện tại trường CĐSP Ninh Thuận.

- Ngày thi Năng khiếu MN (dự kiến): Ngày 23/07/2016.

- Hệ CĐ Ngoài sư phạm (Tin học, Tiếng Anh): Tuyển sinh cả nước, xét học bạ cấp 3, học phí 4.400.000 đồng/ năm.

* Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của Bộ GD&ĐT

- Số chỗ ở KTX: 400
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	280

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, ngữ văn và Năng Khiếu MN
	

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	40

	Tin học ứng dụng (ngoài sư phạm)
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	80

	Tiếng Anh (Ngoài sư phạm)
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	80


175. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG 
(MÃ TRƯỜNG: C59)
Địa chỉ: Số 139 Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079)3852.597. Website: www.stttc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Sóc Trăng từ 36 tháng trở lên, tính đến ngày dự thi 

- Phương thức TS:  theo kết quả các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia chiếm tỷ lệ 80% chỉ tiêu.
+ Xét tuyển dựa vào tổ hợp các môn học THPT chiếm tỷ lệ 20% chỉ tiêu.
Phương án tuyển sinh sẽ được công bố cụ thể ở trang website www.stttc.edu.vn.

 - Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Học phí các ngành đào tạo giáo viên: miễn học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Môn thi in đậm ở cột môn thi/ xét tuyển là môn thi chính, hệ số 2
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 430

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU 
	200

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	TOÁN, Vật lí, Hóa học
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí 
	150

	Sư phạm Ngữ văn
	C140217
	NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
	30

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231
	Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
	50


176. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH (MÃ TRƯỜNG: C46)
Địa chỉ: Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0663.624360 – 0663.826478. Website: cdsp.tayninh.edu.vn 

Thông tin tuyển sinh: 
-Vùng tuyển sinh: 

+ Ngành sư phạm : Tuyển thí sinh có hộ khẩu tỉnh Tây Ninh

+ Ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi năng khiếu: (Do trường tổ chức thi) Năng khiếu gồm các phần : Hát, Đọc và kể diễn cảm.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Số chỗ ở KTX: 200
- Ngành ngoài sư phạm phải nộp học phí:

* Thí sinh có hộ khẩu tại Tây Ninh

+ Khối ngành xã hội: 250.000 đồng/tháng

+ Khối ngành tự nhiên: 290.000 đồng/tháng

* Thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh

+ Khối ngành xã hội: 275.000 đồng/tháng

+ Khối ngành tự nhiên: 325.000 đồng/tháng
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	280

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 
	80

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	40

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
	40

	Công nghệ thông tin
	C480201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	40

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	40

	Khoa học thư viện
	C320202
	
	40


177. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ
(MÃ TRƯỜNG: C33)
Địa chỉ: Số 123 Nguyễn Huệ, Huế. 

Điện thoại: (054)3822.179. Website: www.cdsphue.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
1. Vùng tuyển sinh: 

a. Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh:

a. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì và ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định. 

b. Xét tuyển điểm trung bình học tập lớp 12 đạt từ 5,5/môn trở lên. 

3. Các môn năng khiếu do Trường Cao đẳng Sư phạm TT Huế tổ chức thi.

4. Điều kiện về thể hình đối với ngành Giáo dục Thể chất:

- Nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên.

- Nữ cao 1,55m, nặng 40 kg trở lên.

5. Xét điểm trúng tuyển theo ngành.

6. Không quy định môn thi chính.

7. Các chính sách ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

8. Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2016: 200 chỗ.

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:
	 
	 
	250

	Sư phạm Âm nhạc
	C140221
	Văn, Thanh nhạc, Thẩm âm tiết tấu
	15

	Sư phạm Mĩ thuật 
	C140222
	Văn, Trang trí màu, Hình họa chì
	15

	Giáo dục Thể chất (GDTC-Công tác Đội)
	C140206
	Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT
	15

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Văn, Kể diễn cảm - Hát
	50

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	50

	Sư phạm Toán học
	C140209
	Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	20

	Sư phạm Hóa học
	C140212
	Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học
	20

	Sư phạm Ngữ văn
	C140217
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	20

	Sư phạm Lịch sử
	C140218
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
	20

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	25

	Các ngành đào tạo cao đẳng  ngoài sư phạm:
	 
	 
	830

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	60

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	50

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	60

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	60

	Quản lý đất đai
	C850103
	
	40

	Khoa học thư viện
	C320202
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	40

	Việt Nam học
	C220113
	
	50

	Quản trị văn phòng
	C340406
	
	50

	Thư ký văn phòng
	C340407
	
	50

	Quản lý văn hóa
	C220342
	
	40

	Công tác xã hội
	C760101
	
	50

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	110

	Tiếng Nhật
	C220209
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật
	110

	Thiết kế đồ họa
	C210403
	Văn, Trang trí màu, Hình họa chì
	30

	Thiết kế thời trang
	C210404
	
	30


178. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

(MÃ TRƯỜNG: CM2)
Địa chỉ: Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: (058).3835081

Website : www.sptwnt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Tuyển sinh trong cả nước

- Số chỗ trong KTX : 1800.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Ngành Sư phạm Tiếng Anh (môn thi chính là TIẾNG ANH, hệ số 2): xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nộp theo đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến).

+ Các ngành GD Mầm non, GD Đặc biệt, GD Thể chất, Sư phạm Âm nhạc: kết hợp xét tuyển văn hóa và thi tuyển 2 môn năng khiếu.

- Xét tuyển văn hóa: 

Phương án 1: Trung bình cộng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (dự kiến dành 50 %  chỉ tiêu để xét tuyển).

Phương án 2: Điểm trung bình các môn học năm lớp 12 (dự kiến dành 50 % chỉ tiêu để xét tuyển)

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Trường từ 15/3/2016.

* Thời gian thi năng khiếu: 

- Đợt 1 : 15-16/7/2016

- Đợt 2 : 15-16/8/2016 (nếu đợt 1 tuyển chưa đủ chỉ tiêu)

- Đợt 3 : 09 - 10/9/2016 (nếu đợt 2 tuyển chưa đủ chỉ tiêu) 

* Lưu ý :

+ Không tuyển thí sinh dị tật, dị dạng, nói ngọng, nói lắp; không có khả năng tham gia vận động.

+ Ngành giáo dục Thể chất không tuyển nam có chiều cao dưới 1,60 mét; nữ có chiều cao dưới 1,55 mét.

+ Các ngành năng khiếu (GD Mầm non, GD Đặc biệt, GD Thể chất, Sư phạm Âm nhạc): Nếu không đủ chỉ tiêu, Nhà trường xét tuyển thí sinh có kết quả dự thi năng khiếu vào ngành tương ứng tại các trường ĐH, CĐ khác. 
* Chi tiết về tuyển sinh tham khảo thêm Đề án tuyển sinh riêng của Trường tại địa chỉ website : http://sptwnt.edu.vn (mục thông tin tuyển sinh)
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành xét tuyển văn hóa, thi tuyển năng khiếu: 
	 
	 
	600

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	- Xét tuyển văn hóa (môn 1)

- Thi tuyển 2 môn năng khiếu:

+ Môn 2: Hát – Múa
+ Môn 3: Đọc - kể diễn cảm
	500

	Giáo dục đặc biệt
	C140203
	
	40

	Giáo dục thể chất
	C140206
	- Xét tuyển văn hóa (môn 1)

- Thi tuyển 2 môn năng khiếu :

+ Môn 2: Chạy 30 - 60 mét
+ Môn 3: Bật xa
	30

	Sư phạm Âm nhạc
	C140221
	- Xét tuyển văn hóa (môn 1)

- Thi tuyển 2 môn năng khiếu :

+ Môn 2: Hoạt động âm nhạc
+ Môn 3: Năng khiếu âm nhạc
	30

	Ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển:
	 
	 
	100

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231 
	TIẾNG ANH, Ngữ Văn, Toán
TIẾNG ANH, Ngữ Văn, Lịch sử
TIẾNG ANH, Ngữ Văn, Địa lyí
TIẾNG ANH, Toán, Vật lí.
	100


179. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH (MÃ TRƯỜNG: CM3)
Địa chỉ: Số 182 Nguyễn Chí Thanh – Phường 3- Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.303.590. Website: www.cdsptw-tphcm.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: 

* Các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh, trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 

* Tổ chức thi các môn Năng khiếu dự kiến vào các ngày 10, 11 và 12/8/2016 (Lịch thi cụ thể cho từng ngành được thông báo trong Giấy báo dự thi của thí sinh)

* Điểm trúng tuyển theo ngành học; môn thi chính nhân hệ số 2.

- Có chỗ ở trong ký túc xá.

- Sinh viên các ngành sư phạm được miễn học phí.

- Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ website:  http://tuyensinh. cdsptw-tphcm.vn/
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	870

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm)
	420

	Giáo dục đặc biệt
	C140203
	Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm)
	60

	Giáo dục công dân
	C140204
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
	 60

	Sư phạm Âm nhạc
	C140221
	Ngữ văn, Năng khiếu (Thanh nhạc, Nhạc cụ).
	80

	Sư phạm Mĩ thuật 
	C140222
	Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí).
	40

	Sư phạm Tiếng Anh
	C140231
	TIẾNG ANH,Văn, Toán.

Môn thi chính: Tiếng Anh
	70

	Kinh tế gia đình (Chuyên ngành: Dinh dưỡng cộng đồng - ngoài sư phạm)
	C810501
	Ngữ văn, Toán, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học.

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	 50

	Công tác xã hội (ngoài sư phạm)
	C760101
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh.
	 90


180. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG 
(MÃ TRƯỜNG: C57)
Địa chỉ:  Số 75, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: www.cdspvinhlong.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
- Vùng tuyển sinh: Các ngành Cao đẳng Sư phạm: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long 3 năm trở lên.  Riêng ngành Giáo dục Mầm non thí sinh thi năng khiếu: Hát, đọc, kể diễn cảm

    * Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi năng khiếu làm 2 đợt:

    + Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 01/4 đến 15/5/2016

     Ngày thi: 28/5/2016

    + Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 01/6 đến 10/7/2016

     Ngày thi: 23/7/2016

     Các ngành Cao đẳng ngoài Sư phạm:Tuyển sinh trong cả nước
     * Số chỗ trong Ký túc xá: 600
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	430

	Các ngành đào tạo cao đẳng Sư phạm  
	 
	 
	230

	Giáo dục Mầm non
	C140201
	Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
	 

	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

TOÁN, Hoá học, Sinh học

TOÁN, Vật lí, Sinh học
	 

	Các ngành đào tạo Cao đẳng ngoài Sư phạm
	 
	 
	200

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
	 

	Quản trị văn phòng
	C340406
	NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán, Địa lí
NGỮ VĂN, Toán, Lịch sử
	 

	Thư ký văn phòng
	C340407
	
	 

	Việt Nam học
	C220113
	
	 


181.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - HẢI QUAN 
(MÃ TRƯỜNG: CTS)
Địa chỉ: B2/1A Đường 385 Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại: (08)37306946. Website: www.tchq.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
 - Xét tuyển từ kết quả thi PTTH quốc gia: 60% chỉ tiêu. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT là 40% chỉ tiêu.
- Điểm xét tuyển chung cho tất cả các ngành. 

 - Vùng tuyển sinh: cả nước.

- Học phí: chương trình đại trà theo quy định của Nhà nước; chương trình chất lượng cao dự kiến khoảng 10 đến 12 triệu đồng/năm. 
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Quy chế tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	2320

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
	

	Kế toán
	C340301
	
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	

	Hệ thống thông tin quản lí
	C340405
	
	

	Kinh doanh thương mại
	C340121
	
	


182. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI (MÃ TRƯỜNG: CMS)
Địa chỉ: Số 45, Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng. Điện thoại: (0511) 3759580,

Website: www.cdtm.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: cả nước 

- Phương thức TS: 

+ Trình độ cao đẳng: tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc kết quả học tập lớp 12 bậc THPT của một trong các tổ hợp: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Vật lí.

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Học phí theo tháng: theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ

Ghi chú: Chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 70 %;  kết quả học tập lớp 12 bậc THPT: 30%
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1.800

	Bảo hiểm
	C340202
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí 

 
	50

	Kế toán
	C340301
	
	250

	Kiểm toán
	C340302
	
	50

	Kinh doanh thương mại
	C340121
	
	150

	Marketing
	C340115
	
	150

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	
	350

	Quản trị khách sạn
	C340107
	
	250

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	250

	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	C340109
	
	200

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	100


183. TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ(*)
(MÃ TRƯỜNG: CDA)
Địa chỉ: Số 116 - Nguyễn Huy Tưởng – Đà Nẵng
Điện thoại: 05116.265.255. Fax: 05113.767.216. Website: www.ductri.edu.vn 

Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Phương thức 2: Tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào: Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn thi của 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt 5,5 điểm trở lên, riêng môn năng kiếu sẽ thi tại trường.

- Các thông tin khác 

+ Tuyển thẳng và xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Số chỗ trong KTX: 500 chỗ

+ Học phí: Khoa Kinh tế: 260.000 đồng/tín chỉ; Khoa  Kỹ thuật:  280.000 đồng/tín chỉ; Khoa GDTC: 300.000 đồng/tín chỉ.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	1200

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	

	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	C510103
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	

	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	C510301
	
	

	Công nghệ sinh học
	C420201
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	C510406
	
	

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn
	

	Giáo dục thể chất
	C140206
	Toán, Sinh học, Năng khiếu

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Hóa học, Năng khiếu
	


184. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK

 (MÃ TRƯỜNG: CVL)
Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột. 

Điện thoại: (05003)952636. Website: www.vhntdaklak.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
1. Vùng tuyển sinh: 5 tỉnh Tây nguyên ( Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon tum, Lâm Đồng)
2. Phương thức tuyển sinh:

+  Ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thanh nhạc.
Thi tuyển môn năng khiếu và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học bạ THPT.

 + Ngành: Quản lý Văn hoá.
 Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học bạ THPT.

3. Điều kiện tuyển sinh: 

Không tuyển thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
4. Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường, điều kiện xét tuyển vào trường, vào ngành theo đề án tuyển sinh riêng.

+ Học phí: Các ngành Sư phạm không phải đóng học phí. Các ngành khác theo quy định hiện hành.

 Thông tin chi tiết: Liên hệ Phòng Đào tạo (ĐT: 05003.952636).

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	170

	Sư phạm Mĩ thuật 
	C140222
	Ngữ văn, Bố cục, Hình họa
	45

	Sư phạm Âm nhạc
	C140221
	Ngữ văn, Thẩm âm-Tiết tấu, Hát
	70

	Thanh nhạc
	C210205
	Ngữ văn, Thẩm âm-Tiết tấu, Thanh nhạc
	25

	Quản lý văn hóa
	C220342
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
	30


185. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TP.HCM
(MÃ TRƯỜNG: CVN)
Địa chỉ: Số 5 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (08)39 250 992. Website: www.vhnthcm.edu.vn
Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Vùng tuyển sinh: cả nước

- Đối với các ngành có môn thi Năng khiếu: Trường tổ chức thi môn Năng khiếu, riêng môn Ngữ văn và Toán sẽ lấy kết quả thi của kỳ thi THPT quốc gia.

Sư phạm âm nhạc: Môn thi chính là Đàn, hát (hệ số 2).

Thanh nhạc: hát 2 bài. Môn thi chính: Thanh nhạc (hệ số 2).  

Diễn viên kịch - điện ảnh: Môn thi chính là Diễn tiểu phẩm (hệ số 2).

Đạo diễn sân khấu: Môn thi chính là DIỄN TIỂU PHẨM VÀ CẤU TRÚC TIỂU PHẨM (hệ số 2). 

Sư phạm mỹ thuật, Hội hoạ: Môn thi chính là Hình họa (hệ số 2).

Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang: Môn thi chính là Trang trí (hệ số 2).

Nhiếp ảnh: Môn thi chính là Chụp ảnh (hệ số 2).
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	450 

	Sư phạm Âm nhạc
	C140221
	Ngữ văn, ĐÀN – HÁT,
Thẩm âm, tiết tấu, cao độ
	30

	Thanh nhạc
	C210205
	Ngữ văn, THANH NHẠC, Thẩm âm, tiết tấu, cao độ
	60

	Diễn viên kịch - điện ảnh
	C210234
	Ngữ văn, DIỄN TIỂU PHẨM, Tiếng nói, nhạc cảm, tiết tấu, hình thể
	40

	Đạo diễn sân khấu
	C210227
	Ngữ văn, DIỄN TIỂU PHẨM VÀ CẤU TRÚC TIỂU PHẨM, Tiếng nói, nhạc cảm, tiết tấu, hình thể.
	15

	Sư phạm Mĩ thuật 
	C140222
	Toán, Ngữ văn, HÌNH HỌA
	25

	Hội họa
	C210103
	Toán, Ngữ văn, HÌNH HỌA
	15

	Thiết kế công nghiệp
	C210402
	Toán, Ngữ văn, TRANG TRÍ
	30

	Thiết kế thời trang
	C210404
	Toán, Ngữ văn, TRANG TRÍ
	30

	Nhiếp ảnh
	C210301
	Toán, Ngữ văn, CHỤP ẢNH
	15

	Khoa học thư viện
	C320202
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
	40

	Quản lý văn hóa
	C220342
	
	60

	Kinh doanh xuất bản phẩm
	C320402
	
	40

	Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)
	C220113
	
	50


186. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN(*) (MÃ TRƯỜNG: CVS)
Địa chỉ: Số 53/1 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM. 

Điện thoại: (08)66826819 – 0914411012. Website: www.saigonact.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: 

· Xét tuyển các khối ngành Ngoại ngữ, Kinh tế và Du lịch: 2500 chỉ tiêu
+ Học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT (1.750 chỉ tiêu).
+ Kết quả học tập bậc THPT (750 chỉ tiêu).
· Thi tuyển môn năng khiếu các khối ngành Nghệ thuật, Mỹ thuật công nghiệp (500 chỉ tiêu).
- Ngành Thanh nhạc: thi Hát và Ký xướng âm

- Ngành Diễn viên kịch nói và điện ảnh: thi Tiểu phẩm và Phân tích phim

- Ngành Quay phim: thi Chụp ảnh và Phân tích phim

- Ngành Đạo diễn: thi Viết kịch bản và Vấn đáp

- Ngành Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang: thi Hình họa chì và Trang trí màu.

- Cơ sở vật chất: có diện tích xây dựng 36.090m2,  với quỹ đất 7.1 ha, quy mô đào tạo hơn 15.000SV, được học trong phòng học máy lạnh, các phòng chức năng thực hành tất cả các ngành.

Có ký túc xá 100% máy lạnh cho sinh viên.

- Chế độ học bổng:
- Miễn học phí 2 học kỳ đối với:

+ HS có bố mẹ công tác ở biển đảo hoặc bố mẹ bị khuyết tật

+ HS có kết quả học tập lớp 11 hoặc 12 loại giỏi

+ HS có chứng chỉ Toeic quốc tế đạt 500 điểm

+ HS có giải thưởng về Văn – Thể - Mỹ (do Sở GD&ĐT cấp)

- Miễn học phí 1 học kỳ đối với:

+ HS có điểm tổng kết cả năm lớp 12 từ 7.5 trở lên

+ HS có chứng chỉ Toeic quốc tế đạt 350 điểm

- Học phí dự kiến: Ngành Nghệ thuật: 9 triệu/ 1 học kỳ; Ngành Mỹ thuật công nghiệp: từ 8,5 triệu/ 1 học kỳ; Các ngành khác: 7,5 triệu/ 1 học kỳ

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	3000 

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	C340103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí 
	360

	Quản trị khách sạn
	C340107
	
	600

	Tin học ứng dụng
	C480202
	
	20

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	
	100

	Kế toán
	C340301
	
	200

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	
	200

	Thư ký văn phòng
	C340407
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
	100

	Kinh doanh xuất bản phẩm
	C320402
	
	20

	Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)
	C220113
	
	300

	Tiếng Nhật
	C220209
	Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150

	Tiếng Hàn Quốc
	C220210
	
	150

	Tiếng Anh
	C220201
	
	200

	Tiếng Trung Quốc
	C220204
	
	100

	Thanh nhạc
	C210205
	Xét tuyển ngữ văn, Thi 2 môn năng khiếu
	100

	Diễn viên kịch - điện ảnh
	C210234
	
	100

	Quay phim
	C210236
	
	50

	Đạo diễn sân khấu
	C210227
	
	50

	Đồ họa
	C210104
	
	100

	Thiết kế thời trang
	C210404
	
	100


187. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG(*)
(MÃ TRƯỜNG: CDV)
Địa chỉ: Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
Điện thoại:  (08) 389 11111; (08) 3715 4284.  Website: www.viendong.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 

+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

+ Phương thức đào tạo: Theo học chế tín chỉ

+ Thời gian đào tạo: Từ 2 đến 2,5 năm

+ Hỗ trợ giới thiệu Ký túc xá và chỗ trọ cho thí sinh.

+  Có chương trình du học Mỹ 2 + 2, 1 + 3

- HOTLINES / Viber/ Zalo tư vấn TS: 0977 33 44 00 (Cô Thu),  0962 05 03 03 (Cô Thu)

         0966 33 77 55 (Thầy Vinh), (08) 389 11111, (08) 22 459 333

- Website:  www.viendong.edu.vn; Xét tuyển trực tuyến: www.viendong.edu.vn/admission.html

- E-mail:  vivatuvan@yahoo.com.vn, tuvanviendong@viendong.com.vn

- Y!M và Facebook: Vivatuvan 
+ Phương thức tuyển sinh:

1. Phương thức 1: (Chiếm 40% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
-    Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia dựa trên ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

-    Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng với Điểm ưu tiên khu vưc, ưu tiên đối tượng (theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT).
2. Phương thức 2 (Chiếm 60% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT với 2 hình thức xét tuyển:

a. Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT/ THBT

b. Tiêu chí 2: 

-  Hình thức 1 (Chiếm 30% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ ở bậc THPT:

Cách tính điểm: Xét điểm trung bình các môn học theo khối xét tuyển của 3 học kỳ THPT gồm: Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12. Điểm trung bình chung của 03 môn xét tuyển phải đạt từ 5.5 điểm trở lên;
ĐXT = ĐTB + ĐUT, trong đó: ĐUT = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
- Hình thức 2 (Chiếm 30% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở bậc THPT:

Cách tính điểm: Xét điểm trung bình 03 môn học theo khối xét tuyển của 02 học kỳ lớp 12 bậc THPT/THBT. Điểm trung bình chung của 03 môn xét tuyển phải đạt từ 5.5 điểm trở lên;
ĐXT = ĐTB + ĐUT, trong đó: ĐUT = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
c. Tiêu chí 3: Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá (đối với hình thức 1) và loại Trung bình (đối với hình thức 2) trở lên.
d. Tiêu chí 4: Thí sinh sẽ viết đơn dự tuyển nêu rõ lý do chọn trường, chọn ngành và kế hoạch, mục tiêu học tập trong 30 phút, được viết tự do không theo mẫu.
- Thời gian đăng kỳ hồ sơ:
+ Đợt 1: Nhận hồ sơ: 01/03/2016 -> 30/06/2016; Nhập học: Tháng 7/2016

+ Đợt 2: Nhận hồ sơ: 01/07/2016 -> 31/07/2016; Nhập học: Tháng 8/2016

+ Đợt 3: Nhận hồ sơ: 01/08/2016 -> 31/08/2016; Nhập học: Tháng 9/2016

+ Đợt 4: Nhận hồ sơ: 01/09/2016 -> 07/11/2016; Nhập học: Tháng 11/2016

Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Tin học ứng dụng với chỉ tiêu 300
	Ngành học/
Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/  xét tuyển
	Chỉ tiêu

	
	
	Phương thức 1:
	Phương thức 2:
	

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	
	3500

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	C510205
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	Toán, Vật lí, Công nghệ

Toán, Ngữ văn, Tin học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	 

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	
	
	 

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	C510301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Hóa học
	Toán, Vật lí, Tin học

Toán, Vật lí, Công nghệ

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	 

	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	C510103
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Hóa học
	Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Hóa học, Tin học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
	 

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn, Vật lí
	Toán, Ngữ văn, Tin học

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	 

	Kế toán
	C340301
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn, Lịch sử
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tin học.

Toán, Ngữ văn, Địa lí
	 

	Quản trị văn phòng
	C340406
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Đại lý

Toán, Lịch sử, Tin học.

Ngữ Văn, Địa lí, Tiếng  Anh
	 

	Tài chính - Ngân hàng
	C340201
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Địa lí 
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tin học.

Toán, Tiếng  Anh, Vật lí
	 

	Tiếng Anh
	C220201
	Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
	Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học

Ngữ văn, Tiếng  Anh, Lịch sử
	 

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Sinh học
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng  Anh

Toán, Tin học, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học
	 

	Tin học ứng dụng
	C480202
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Tiếng  Anh
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng  Anh

Toán, Ngữ văn, Tin học

Toán, Tiếng  Anh, Vật lí
	 

	Truyền thông và mạng máy tính
	C480102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng  Anh

Toán, Địa lí, Tin học.

Toán, Tiếng Anh, Hóa học
	 

	Thiết kế đồ họa
	C210403
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí.
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT1, Năng khiếu vẽ NT2.
Toán, Vẽ MT, Ngữ văn.

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật.
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Vẽ.

 Toán, Tin học, Vẽ
	 


188. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2
 (MÃ TRƯỜNG: CXS)
Địa chỉ: Số 190 Đường Võ Văn Ngân – Quận Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (08)3896.0607; Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn

Website: www.hcc2.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: 

  + Phương thức 1:  Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 1.

  + Phương thức 2:  Xét tuyển theo học bạ THPT (kết quả học tập lớp 12). Trường dành 30% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 2.

- Các thông tin khác:

+ Điều kiện xét tuyển : Tốt nghiệp PTTH.

+ Học phí từ 170.000đ/ đến 190.000đ/ 1 tín chỉ

+ Ký túc xá : Tiếp nhận được 1.000 sinh viên khóa mới.

+ Môn vẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi của các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

- Năm 2016 trường xét tuyển 320 chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp và 300 chỉ tiêu cao đẳng nghề.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ:

-  Điện thoại: 08. 3896. 0607

-  Website: www.hcc2.edu.vn
-  Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	1.100

	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	C510102
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	450

	Quản lý xây dựng
	C580302
	
	150

	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	C510405
	
	60

	Kế toán
	C340301
	
	60

	Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
	C510105
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	60

	Công nghệ kỹ thuật giao thông 
	C510104
	
	120

	Quản trị kinh doanh 
	C340101
	
	100

	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
	C510101
	Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vẽ.
	100


189. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC(*)

 (MÃ TRƯỜNG: CHD)
Địa chỉ: Số 5, Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 08.62 55 66 88. Website: www.hongduccollge.edu.vn 
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 
Xét tuyển học bạ THPT (THBT)

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	700

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 
	200

	Dược
	C900107
	
	500


190. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU
(MÃ TRƯỜNG: CYB)
Địa chỉ: Số 01 - Đoàn Thị Điểm - phường 3 - TP. Bạc Liêu

Điện thoại: (0781) 3826265. Website: caodangytebaclieu.vn

Email: pdtcdytbl@yahoo.com.vn

Thông tin tuyển sinh: 
Chính quy:

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

Liên thông:

- Vùng tuyển: tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lận cận.

- Đối tượng tuyển: có bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược.

- Hình thức tuyển: thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Điểm trúng tuyển theo ngành. 
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	280 

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Vật lí 
	100

	Dược
	C900107
	
	150

	Hộ sinh
	C720502
	
	30

	 Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông:
	 
	 
	 

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Giải phẫu - Sinh lý, Chuyên môn
	50

	Dược
	C900107
	Toán, Hóa phân tích,  Chuyên môn
	50


191. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH
 (MÃ TRƯỜNG: CYR)
Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: (056)3829671. Website: www.caodangytebinhdinh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng 
	 
	 
	600

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học
	300

	Dược
	C900107
	
	250

	Xét nghiệm y học
	C720332
	
	50


192. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH DƯƠNG
(MÃ TRƯỜNG: CBY)
Địa chỉ: Số 529 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Điện thoại: (0650) 3822.727. Website: www.cdytbinhduong.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Trường công lập, học phí theo quy định của Nhà nước.

+ Có ký túc xá cho sinh viên ở xa (400 chỗ).
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 500

	Dược
	C900107
	Toán, Hoá học, Sinh học
	200

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học
	200

	Hộ sinh
	C720502
	Toán, Hoá học, Sinh học
	100


193. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

(MÃ TRƯỜNG: CYX)
Địa chỉ: Số 274 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận. 

Điện thoại: (062) 3825.740. Website: www.cybt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

+ Phương thức 1: dựa vào điểm trung bình cộng năm lớp 12; Chỉ tiêu: 240 (80% chỉ tiêu)

+ Phương thức 2: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, Chỉ tiêu: 60 (20% chỉ tiêu)

- Thời gian xét tuyển: 01/3 đến 15/11/2016.

- Điều kiện xét tuyển vào trường:

+ Đã tốt nghiệp THPT. 

+ Đối với phương thức 1: phải đạt 3 tiêu chí sau:

* Điểm trung bình cộng của năm học lớp 12 phải từ 5,5 trở lên
* Môn Sinh của năm học lớp 12 phải từ 5,5 trở lên
* Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	
	300

	Điều dưỡng
	C720501
	SINH HỌC, Hóa học,Toán
	300


194. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CÀ MAU
(MÃ TRƯỜNG: CMY)
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 1, Phường 8, Tp Cà Mau. 

Điện thoại: (0780) 3828304. Website: www.caodangyte.camau.gov.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Trường có Ký túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa học năm 2016.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 200

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học
	80

	Dược
	C900107
	Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hoá học
	120


195. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ (MÃ TRƯỜNG: CYC)
Địa chỉ: Số 340, Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

Điện thoại: 07103 890550. Website: http://mcc.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu tại TP. Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPTQG

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	800

	Dược
	C900107
	Toán, Hoá học, Sinh học
	

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học
	


196. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THUỲ TRÂM

(MÃ TRƯỜNG: CTT)
Địa chỉ: Cơ sở 1: số 17 Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3822516. Website: http://www.dtt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong tỉnh Quảng Ngãi.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và Đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường.

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Lấy điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu (theo Đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường). 

+ Điểm trúng tuyển: Tổng điểm của học bạ năm học lớp 12 + điểm trung bình chung các môn thi tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia hoặc tổ hợp các môn thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 + điểm ưu tiên (nếu có). 
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	300 

	Điều dưỡng
	C720501
	Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường
	150

	Dược
	C900107
	Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường
	100

	Cử nhân điều dưỡng liên thông
	 
	Liên kết đào tạo
	50


197. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI
(MÃ TRƯỜNG: CYD)
Địa chỉ: Khu phố 9, phường Tân Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 881 390. Website: www.cyd.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: kết hợp 2 phương thức

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (cụm đại học) (70% chỉ tiêu)

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc Trung học phổ thông (30% chỉ tiêu).

- Điều kiện xét tuyển:

+ Phương thức 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT; kết quả thi của các môn xét tuyển đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Phương thức 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT; điểm trung bình 03 môn xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên, không có môn nào trong tổ hợp điểm  < 1,0
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	850

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	290

	Dược
	C900107
	
	300

	Hộ sinh
	C720502
	
	80

	Vật lí trị liệu, phục hồi chức năng
	C720503
	
	60

	Xét nghiệm y học
	C720332
	
	120


198. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
(MÃ TRƯỜNG: CYA)
Địa chỉ: Số 312 Nguyễn Thái Học, phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Điện thoại: (067)3853.750. Website: www.cdytdt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và theo đề án tự chủ tuyển sinh.

- Các thông tin khác:

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	450

	Điều dưỡng
	C720501
	TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Hoá học, Sinh học
	200

	Hộ sinh
	C720502
	
	30

	Dược
	C900107
	
	220


199. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ
(MÃ TRƯỜNG: CYY)
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Trường Tộ,  Tp Huế; Điện thoại: 054.3820042; Fax: 054.3848068;

Email: cdythue@cdythue.edu.vn; Website: http://cdythue.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển: Miền Trung - Tây Nguyên.

- Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia (do Trường ĐH chủ trì).

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	680

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học
	280

	Hộ sinh
	C720502
	
	60

	Xét nghiệm y học
	C720332
	
	60

	Dược
	C900107
	Toán, Vật lí, Hóa học
	280


200. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ
(MÃ TRƯỜNG: CYK)
Địa chỉ: 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: (058)3521576. Website: www.cyk.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Năm 2016 Trường thực hiện 02 phương thức tuyển sinh như  sau:
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thí sinh chọn một trong các tổ hợp môn của kỳ thi THPT Quốc gia để đăng ký xét tuyển (70% tổng chỉ tiêu).
+ Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và dựa vào kết quả học tập của tổ hợp 03 môn xét tuyển năm lớp 12 (30% tổng chỉ tiêu).
-  Các thông tin khác:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Điểm trúng tuyển theo ngành. Thí sinh xem thông báo tuyển sinh cụ thể tại website: cyk.edu.vn

+ Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học không tuyển thí sinh nữ.

+ Ngành Hộ sinh không tuyển thí sinh nam.
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	790

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	250

	Kỹ thuật hình ảnh y học
	C720330
	
	80

	Xét nghiệm y học
	C720332
	
	80

	Dược
	C900107
	
	250

	Hộ sinh
	C720502
	
	130


201. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG
(MÃ TRƯỜNG: CYG)
Địa chỉ: Số 14 Phạm Ngọc Thạch, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang. 

Điện thoại: (077)3946.721. Website: www.kgmc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

+ 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn xét tuyển để xét tuyển.

+ 60% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 của các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và tổng điểm của tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu từ 9 điểm trở lên, không có môn nào dưới 3 điểm (theo thang điểm 10).

- Các thông tin khác:

+ Học phí theo tháng:780.000đ
+ KTX: 300 chỗ

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	350

	Dược
	C900107
	Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Sinh học
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
	200

	Điều dưỡng
	C720501
	
	100

	Hộ sinh
	C720502
	
	50


202. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG
(MÃ TRƯỜNG: CLY)
Địa chỉ: Số 16 Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Website: caodangytelamdong.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: 

+ Trường xét 70% chỉ tiêu dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2016 

+ Xét 30% chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập các môn xét tuyển của 3 năm lớp 10, 11 và 12.

+ Thông tin khác:

Đối với phương thúc xét tuyển dựa vào kết quả học tập: Học sinh phải có hạnh kiểm loại khá trở lên; tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 10, 11, 12 chia 3 ≥ 5.5
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	400

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học
	200

	Dược
	C900107
	Toán, Hoá học, Sinh học
	200


203. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ YÊN
(MÃ TRƯỜNG: YPY)
Địa chỉ: Số 270 Trần Hưng Đạo – Phường 6 – Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên. 

Điện thoại: (057)3869.907. Website: ypy.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

* Phương thức TS: 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 năm (lớp 10, 11, 12) THPT hoặc tương đương
+ Chỉ tiêu: 70% tổng chỉ tiêu

+ Trung bình tổng điểm các tổ hợp ( hoặc các nhóm) các môn xét tuyển của 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 (06 học kỳ) đạt từ 5,5 điểm trở lên

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
+ Chỉ tiêu: 30% tổng chỉ tiêu

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	700

	Dược học
	C900107
	- Phương thức 1:

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
	280

	
	
	- Phương thức 2:

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Ngoại ngữ
	120

	Điều dưỡng
	C720501
	- Phương thức 1:

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
	210

	
	
	- Phương thức 2:

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Ngoại ngữ
	90


204. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM
(MÃ TRƯỜNG: CYU)
Địa chỉ: 03 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Website: cdytqn.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: TS theo hai hình thức:

a) 70% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả các môn thi Toán Lý Hoá hoặc Toán Hoá Sinh của kỳ thi THPT Quốc gia với ngưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b) 30% chỉ tiêu dựa vào điểm học bạ năm học năm 12 các tổ hợp môn trên, điểm tối thiểu phải đạt từ 5.0 trở lên cho mỗi môn. 

	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	700

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học
	350

	Xét nghiệm y học
	C720332
	
	50

	Hộ sinh
	C720502
	
	50

	Kỹ thuật hình ảnh y học
	C720330
	
	50

	Dược
	C900107
	
	200


205. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
(MÃ TRƯỜNG: CYV)
Địa chỉ: Số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. 

Điện thoại: (073) 3.872.970. Website: www.caodangytetg.edu.vn
Thông tin tuyển sinh: 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: xét tuyển 100% chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia không phân biệt trình độ Cao đẳng và Đại học.

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Học phí theo tháng: 640.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	700

	Điều dưỡng
	C720501
	Toán, Hoá học, Sinh học 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	

	Hộ sinh
	C720502
	
	

	Dược
	C900107
	
	


206. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH
(MÃ TRƯỜNG: YTV)
Địa chỉ: Số 7, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: (074) 3855.815. Website: www.tvmc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức Tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
	Ngành học/ Trình độ
	Mã ngành
	Tổ hợp môn thi/ 

xét tuyển
	Chỉ tiêu

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	180

	Điều dưỡng 
	C720501
	Toán, Hóa học, Sinh học
	30

	Hộ sinh
	C720502
	Toán, Hóa học, Sinh học
	30

	Dược
	C900107
	Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Vật lí 
	120


378
264
Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm

